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 Chương 1 
 NĂM ĐIỀU BÍ ẨN CỦA VỐN


 Vấn đề then chốt là phát hiện ra lý do vì sao cái khu vực đó của xã hội trong quá khứ, mà tôi không ngần ngại gọi nó là khu vực tư bản chủ nghĩa, lẽ ra phải sống như là trong một cái tháp chuông, tách biệt với thế giới còn lại; tại sao nó lại không có khả năng bành trướng và chinh phục toàn bộ xã hội?... Tại sao một phần đáng kể của sự hình thành vốn lại chỉ có thể hình thành trong những khu vực nhất định chứ không phải trong toàn bộ nền kinh tế thị trường của thời đại?
 - Fernand Braudel, The Wheels of Commerce


 Thời khắc chiến thắng vĩ đại nhất của chủ nghĩa tư bản cũng chính là thời khắc khủng hoảng của nó. Sự sụp đổ của Bức tường Berlin đã chấm dứt hơn một thế kỷ cạnh tranh chính trị giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa tư bản giữ vị trí độc tôn với tư cách là phương thức duy nhất khả thi để tổ chức một cách hợp lý một nền kinh tế hiện đại. Tại thời điểm này của lịch sử, không một quốc gia có trách nhiệm nào có được một sự lựa chọn. Kết quả là với những mức độ nhiệt thành khác nhau, Thế giới Thứ ba và các quốc gia cộng sản trước đây đã cân đối ngân sách của họ, cắt giảm bao cấp, mở cửa đón đầu tư nước ngoài, và xoá bỏ những rào cản thuế quan.
 Những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng sự thất vọng cay đắng. Từ nước Nga cho tới Venezuela, nửa thập kỷ vừa qua là một thời kỳ khốn đốn về kinh tế, thu nhập giảm sút, lo âu và phẫn nộ; thời kỳ của "đói kém, nổi loạn và cướp bóc", theo cách nói của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Trong một số ra gần đây, tờ Thời báo New York nói rằng: "Đối với phần lớn thế giới, cái thương trường mà Phương Tây ngợi ca trong hào quang của chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh, đã bị thay thế bởi sự tàn bạo của thị trường, sự cảnh giác đối với chủ nghĩa tư bản, và những nguy cơ bất ổn định." Chiến thắng chỉ ở Phương Tây của chủ nghĩa tư bản có thể là một lý do dẫn đến thảm hoạ kinh tế và chính trị.
 Đối với những người Mỹ đang tận hưởng cả hoà bình lẫn sự thịnh vượng, người ta quá dễ dàng tảng lờ tình trạng hỗn loạn ở những nơi khác. Làm sao mà chủ nghĩa tư bản có thể lâm vào tình trạng khó khăn khi mà chỉ số Dow Jones công nghiệp đang tăng lên cao hơn cả Sir Edmund Hillary? Người Mỹ nhìn vào các quốc gia khác và nhận thấy sự tiến bộ, cho dù là chậm chạp và không đồng đều. Đâu phải bạn không thể ăn một suất Big Mac ở Mat xcơ va, thuê một video của Blockbuster ở Thượng Hải, và truy cập Interner ở Caracas?
 Tuy nhiên, ngay cả trong nước Mỹ thì linh cảm cũng không thể bị dập tắt hoàn toàn. Người Mỹ trông thấy Colombia sẵn sàng bên bờ của một cuộc nội chiến lớn giữa những người du kích vận chuyển thuốc phiện và những dân quân đàn áp, một cuộc nổi loạn bất trị ở miền nam Mexico, và một phần quan trọng của tăng trưởng kinh tế được vỗ béo của châu á đang chảy vào tham nhũng và hỗn loạn. Ở Mỹ Latinh, sự chấp nhận thị trường tự do đang giảm sút: ủng hộ tư nhân hoá đã giảm từ 46% dân số xuống còn 36% vào tháng 5 năm 2000. Đáng lo ngại hơn cả là trong các quốc gia cộng sản cũ, chủ nghĩa tư bản đã được nhận thấy là một nhu cầu, và những người từng gắn với chế độ cũ đã sẵn sàng nối lại quyền lực. Một số người Mỹ cũng cảm nhận được rằng một lý do giải thích cho sự thăng hoa kéo dài hàng thập niên của họ là phần còn lại của thế giới càng có vẻ không an toàn bao nhiêu thì cổ phiếu và trái phiếu của Mỹ càng hấp dẫn bấy nhiêu với tư cách là một thiên đường cho tiền tệ quốc tế.
 Trong cộng đồng kinh doanh của phương Tây, có một mối quan ngại ngày càng tăng, rằng thất bại của phần lớn thế giới còn lại trong việc thực hiện chủ nghĩa tư bản cuối cùng sẽ đẩy những nền kinh tế giàu có rơi vào suy thoái. Vì hàng triệu nhà đầu tư đã nhận được bài học đau đớn từ sự bay hơi của tiền vốn của họ trên các thị trường đang nổi, nên toàn cầu hoá là con đường hai chiều: Nếu Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản cũ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của phương Tây, thì phương Tây cũng không thể thoát khỏi họ. Những phản ứng bất lợi với chủ nghĩa tư bản cũng đang ngày càng mạnh mẽ hơn trong chính những nước giàu. Cuộc nổi loạn ở Seattle tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới tháng 12 năm 1999 và vài tháng sau đó tại cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới ở Washington D.C, bất chấp sự bất bình từ nhiều phía, đã chứng tỏ sự bực tức mà chủ nghĩa tư bản đang lan rộng đã gây ra. Nhiều người bắt đầu nhớ lại những lời cảnh bảo của nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế Karl Polanyi, rằng thị trường tự do có thể xung đột với xã hội và dẫn tới chủ nghĩa phát xít. Nhật Bản đang phải vật lộn trong suốt cuộc suy thoái kéo dài nhất của nước này kể từ Đại Khủng hoảng. Những người châu Âu phương Tây đã bỏ phiếu bầu những chính khách hứa hẹn với họ về một "con đường thứ ba" bác bỏ cái mà một cuốn sách ăn khách nhất của Pháp đặt cho tiêu đề là L'Horreur économique.
 Những lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng này, cho dù có gây khó chịu, cũng chỉ khiến cho các nhà lãnh đạo của Mỹ và châu Âu nhắc lại những bài giáo huấn đã nhàm chán của họ với phần còn lại của thế giới: hãy ổn định đồng tiền,...., tảng lờ những cuộc nổi loạn đòi lương thực, và kiên nhẫn chờ đợi các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại.
Tất nhiên đầu tư nước ngoài là một điều rất tốt. Càng nhiều đầu tư nước ngoài càng tốt. Đồng tiền ổn định cũng tốt, cũng giống như tự do thương mại, các thông lệ ngân hàng minh bạch và tư nhân hoá các ngành thuộc sở hữu nhà nước, và tất cả những phương thuốc khác được ghi trong dược điển của phương Tây. Song chúng ta luôn luôn quên rằng chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã từng được thể nghiệm trước đây. Ví dụ, ở châu Mỹ La tinh, những cuộc cải cách nhằm mục đích tạo ra các hệ thống tư bản chủ nghĩa đã được thử nghiệm ít nhất là 4 lần kể từ khi giành được độc lập từ Tây Ban Nha vào những năm 1820. Cứ mỗi lần như thế, sau trạng thái hân hoan ban đầu, các nước Mỹ Latinh lại bật trở lại từ các chính sách kinh tế thị trường và tư bản chủ nghĩa. Những biện pháp này rõ ràng là không đủ. Trên thực tế, chúng quá hụt hẫng tới mức trở thành hoàn toàn không thích hợp.
 Khi những biện pháp này thất bại, cả phương Tây quá thường xuyên có phản ứng không phải bằng việc đặt vấn đề về tính thoả đáng của các biện pháp mà bằng cách đổ lỗi cho các dân tộc thuộc thế giới Thứ ba về việc họ thiếu tinh thần kinh doanh hay định hướng thị trường. Nếu họ không thể thịnh vượng được cho dù đã có tất cả những lời khuyên sáng suốt nhất, thì đó chính là vì có cái gì đó không ổn trong bản thân họ. Họ đã đánh mất ...Tin lành, hoặc họ bị cái di sản bệnh hoạn của châu Âu thuộc địa làm cho què quặt, hoặc là chỉ số IQ của họ quá thấp. Song gợi ý rằng chính văn hoá là yếu tố lý giải cho thành công của những khu vực đa dạng như Nhật Bản, Thụy sĩ, và California, và cũng chính văn hoá đã giải thích cho sự nghèo khổ tương đối của những khu vực cũng đa dạng như thế như Trung Quốc, Estonia và Baja California, còn tồi tệ hơn cả sự vô nhân đạo. Nó không có tính thuyết thuyết phục. Khác biệt về của cải giữa phương Tây và phần còn lại của thế giới là quá lớn, nên không thể giả thích được chỉ bằng văn hoá. Đa số dân chúng cần tới những thành quả của vốn - cần tới mức rất nhiều người, từ con cháu của Sanchez cho tới con trai của Khrushev, đang bay tới các nước phương Tây.
 Những thành phố của Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản trước đây đầy ắp giới doanh nhân. Bạn không thể đi bộ xuyên qua một khu chợ ở Trung Đông, đi việt dã tới một ngôi làng ở châu Mỹ Latinh, hay trèo lên một taxi cáp ở Moscow mà không có ai đó cố làm giá với bạn. Cư dân ở những nước này có tài năng, có nhiệt tình, và có một năng lực đáng kinh ngạc trong việc vắt ra được một món lợi nhuận thực sự là từ con số không. Họ có thể nắm bắt và sử dụng công nghệ hiện đại. Nếu không thế thì các doanh nghiệp Mỹ đã không phải đấu tranh để kiểm soát việc sử dụng trái phép những phát minh của họ ở nước ngoài, và chính phủ Mỹ cũng không phải nỗ lực một cách vô vọng như thế để giữ cho những công nghệ vũ khí hiện đại không rơi vào tay các nước thuộc Thế giới Thứ ba. Thị trường là một truyền thống cổ xưa và phổ biến. Hai ngàn năm trước đây, Christ đã đuổi các thương gia ra khỏi đền. Và người Mexico đã đưa những sản phẩm của họ ra thị trường từ rất lâu trước khi Cô lông bô đặt chân lên châu Mỹ. 
 Song nếu như dân chúng ở những nước đang chuyển đổi sang chủ nghĩa tư bản không phải là những kẻ ăn mày khốn khổ, không bị mắc kẹt trong những phương thức lỗi thời vô phương cứu vãn, và không phải là những tù nhân không thể phê phán của những nền văn hoá sai lệch, thì cái gì đã ngăn cản chủ nghĩa tư bản mang đến cho họ của cải giống như những gì mà nó đã mang đến cho phương Tây? Tại sao chủ nghiã tư bản chỉ thịnh vượng được ở phương Tây, như thể bị khép lại trong một cái tháp chuông?
 Trong cuốn sách này, tôi muốn chứng minh rằng trở ngại chủ yếu ngăn cản phần còn lại của thế giới hưởng lợi từ chủ nghĩa tư bản chính là tình trạng nó không có năng lực tạo ra vốn. Vốn là lực lượng nâng cao năng suất của lao động và sáng tạo ra của cải của các quốc gia. Nó là máu tươi của hệ thống tư bản chủ nghĩa, là nền tảng của tiến bộ, và là một thứ mà những nước nghèo của thế giới dường như không thể tạo ra cho chính mình, cho dù dân chúng ở đó có tham gia tích cực đến đâu đi nữa vào những hoạt động khác đặc trưng cho một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
 Với sự hỗ trợ của những con số và sự kiện mà nhóm nghiên cứu của tôi và chính tôi đã sưu tầm theo từng khối và từng nông trại ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ La tinh, tôi cũng sẽ chỉ ra rằng đa số người nghèo đã có được những tài sản mà họ cần đến để tạo ra một sự thành công của chủ nghĩa tư bản. Ngay cả trong những nước nghèo nhất, người nghèo vẫn tiết kiệm. Giá trị của số tiền tiết kiệm trong số những người nghèo thực tế là rất lớn - gấp bốn mươi lần toàn bộ viện trợ nước ngoài nhận được trên toàn thế giới kể từ năm 1945. Chẳng hạn ở Ai-cập, của cải mà người nghèo tích luỹ được có giá trị gấp năm mươi lăm lần tổng số đầu tư nước ngoài trực tiếp từng nhận được ở nước này, trong đó có cả kênh đào Suez và đập nước Aswan. Ở Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ La tinh, tổng số tài sản của người nghèo lớn gấp hơn một trăm năm mươi lần toàn bộ đầu tư nước ngoài nhận được kể từ khi Haiti giành được độc lập từ Pháp năm 1804. Nếu như nước Mỹ tăng ngân sách viện trợ nước ngoài của họ lên tới mức mà Liên Hiệp Quốc đề nghị - 0,7% thu nhập quốc dân - thì quốc gia giàu nhất trên trái đất này sẽ mất hơn 150 năm để chuyển giao cho những người nghèo của thế giới nguồn lực lớn đúng bằng những gì mà họ đã có.
Song họ nắm giữ những nguồn lực này dưới những hình thái đầy khiếm khuyết: nhà cửa được xây trên những lô đất mà quyền sở hữu của nó không được ghi chép đầy đủ; các hoạt động kinh doanh phi công ty với trách nhiệm không được xác định, các ngành công nghiệp đặt ở những vị trí mà nhà giới tài chính và đầu tư không thể nhìn thấy. Do các quyền đối với những gì có được này không được chứng minh một cách thoả đáng bằng văn bản, nên những tài sản đó không thể chuyển ngay được thành vốn, không thể được giao dịch ra bên ngoài phạm vi địa phương chật hẹp nơi mà mọi người đều biết rõ và tin cậy lẫn nhau, không thể được sử dụng làm vật thế chấp cho một khoản vay, và không thể dùng như một cổ phần trong một khoản đầu tư.
 Trái lại, ở phương Tây, mỗi lô đất, mỗi ngôi nhà, từng thiết bị, hay các khoản dự trữ đều được thể hiện trong một văn bản về tài sản như một dấu hiệu hữu hình của một quá trình rộng khắp bị che khuất, kết nối tất cả những tài sản này với phần còn lại của nền kinh tế. Nhờ có quá trình đại diện này, các tài sản có thể sống một cuộc sống vô hình, song song, bên cạnh sự tồn tại vật chất của chúng. Chúng có thể được sử dụng làm vật thế chấp cho tín dụng. Nguồn vốn duy nhất quan trọng nhất cho những doanh nghiệp mới ở Mỹ là một khoản vay cầm cố trên ngôi nhà của các nhà doanh nghiệp. Những tài sản này còn cung cấp một khâu nối với lịch sử tín dụng của người chủ sở hữu, một địa chỉ chịu trách nhiệm cho việc thu thuế và nợ, là cơ sở để tạo ra những tiện ích công cộng phổ biến và đáng tin cậy, và là nền tảng để tạo ra các chứng khoán (như các trái phiếu có đảm bảo bằng tài sản cầm cố) mà sau đó có thể được tái chiết khấu và bán trên thị trường thứ cấp. Nhờ có quá trình này, phương Tây đã thổi sự sống vào các tài sản và khiến cho chúng sản sinh ra vốn.
 Thế giới Thứ ba và các quốc gia cộng sản cũ không có được quá trình đại diện này. Kết quả là phần lớn trong số họ bị định giá thấp, theo đúng cái cách mà một hãng bị định giá thấp khi nó phát hành chứng khoán ít hơn mức độ mà thu nhập và tài sản của nó cho phép. Doanh nghiệp của người nghèo rất giống với những công ty không thể phát hành cổ phiếu hay trái phiếu để có được nguồn đầu tư hay tài chính mới. Không có các yếu tố đại diện, tài sản của họ chỉ là vốn chết.
 Những cư dân nghèo của các quốc gia này - 5/6 phần sáu nhân loại - quả thực đã có được nhiều thứ, nhưng họ thiếu cái quá trình để đại diện cho quyền sở hữu của họ và tạo ra vốn. Họ có nhà ở nhưng không có quyền sở hữu; họ có cây trồng nhưng không có chứng từ chủ quyền; họ có doanh nghiệp nhưng không có điều lệ công ty. Chính sự thiếu vắng của những đại diện quan trọng này đã giải thích vì sao những người mà đã chấp nhận mọi phát minh của phương Tây, từ cái kẹp giấy cho tới lò phản ứng hạt nhân, lại không thể tạo ra đủ vốn để buộc chủ nghĩa tư bản trong nước phải vận hành.
 Đây là điều bí ẩn của vốn. Muốn giải nó người ta cần phải hiểu vì sao những người phương Tây, bằng cách sử dụng các quyền sở hữu để đại diện cho tài sản, lại có thể nhìn thấy và rút được vốn từ những tài sản đó. Một trong những thách thức lớn nhất của trí óc con người là phải thấu hiểu và tìm được cách tiếp cận tới những thứ mà ta biết rằng chúng tồn tại nhưng không thể nhìn thấy. Không phải mọi cái có thực và hữu ích cũng đều là hữu hình và có thể nhìn thấy. Thời gian chẳng hạn, là có thực, nhưng nó chỉ có thể được quản lý một cách hiệu quả khi nó được đại diện bằng một cái đồng hồ hay một cuốn lịch. Trong lịch sử loại người đã phát minh ra những hệ thống đại diện - chữ viết, các nốt nhạc, hệ thống sổ sách kép - để nắm bắt bằng trí óc những cái mà tay người không bao giờ có thể chạm tới. Cũng bằng cách đó, những nhà thực hành vĩ đại của chủ nghĩa tư bản, từ những người sáng tạo ra các hệ thống sở hữu chung và cổ phiếu công ty cho tới Michael Milken, có thể làm cho vốn hiện ra và khai thác nó ở nơi mà những người khác chỉ nhìn thấy những thứ vô dụng, bằng cách tìm ra những cách thức mới để thể hiện cái tiềm năng vô hình bị chôn giấu trong những tài sản mà chúng ta tích luỹ được.
Chính tại thời điểm này, bạn bị bao bọc bởi những làn sóng vô tuyến truyền hình của Ukraina, Trung Quốc, Brazil mà bạn không thể nhìn thấy. Bạn cũng bị bao quanh bằng những tài sản chứa đựng trong đó là vốn không nhìn thấy được. Cũng giống như sóng TV của Ukraina xa và quá yếu nên bạn không thể cảm nhận được chúng trực tiếp, nhưng với sự hỗ trợ của một chiếc máy thu hình, chúng có thể được giải mã để được nhìn thấy và nghe thấy, vốn cũng có thể được chiết ra và xử lý từ tài sản. Nhưng chỉ phương Tây mới có được quá trình đảo ngược buộc phải có để biến cái không thể nhìn thấy thành cái có thể nhìn thấy. Chính sự khác biệt này giải thích vì sao các quốc gia phương Tây có thể tạo ra vốn còn Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản trước đây thì không thể.
 Sự thiếu vắng quá trình này trong các khu vực nghèo hơn của thế giới- nơi sinh sống của hai phần ba nhân loại - không phải là hậu quả của một âm mưu độc quyền nào đó của phương Tây. Nói cho đúng là người phương Tây đã coi cái cơ chế này là hoàn toàn đương nhiên, đến mức họ bị mất hết ý thức về sự tồn tại của nó. Mặc dù cơ chế đó là khổng lồ nhưng không ai nhìn thấy nó, kể cả người Mỹ, người châu Âu và người Nhật là những người đã trở nên giầu có nhờ có khả năng sử dụng cơ chế đó. Đó chính là một cơ sở hạ tầng pháp lý bị giấu kín sâu trong các hệ thống các quyền sở hữu của họ - trong đó tư cách người chủ sở hữu chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần còn lại của tảng băng là một quá trình phức tạp do con người tạo ra có thể biến đổi tài sản và lao động thành vốn. Quá trình này không được tạo ra từ một kế hoạch và không được mô tả trong một tờ rơi hào nhoáng. Nguồn gốc của nó rất tù mù và ý nghĩa của nó bị chôn vùi trong tiềm thức kinh tế của các quốc gia tư bản chủ nghĩa phương Tây.
 Làm sao mà một điều quan trọng như thế lại có thể tuột ra khỏi tâm trí của chúng ta? Một điều không phải là hiếm thấy là chúng ta biết cách sử dụng những thứ gì đó mà không hiểu được vì sao chúng lại vận hành. Các thuỷ thủ sử dụng la bàn nam châm từ rất lâu trước khi có một lý thuyết đúng đắn về từ trường. Những người chăn nuôi súc vật đã có được những tri thức hữu ích về di truyền học từ lâu trước khi Gregor Mendel giải thích những nguyên lý về di truyền. Còn khi phương Tây phồn thịnh nhờ vốn dồi dào, liệu dân chúng có thực sự hiểu nguồn gốc của vốn? Nếu họ không hiểu thì luôn luôn còn lại cái khả năng phương Tây có thể làm hư hại nguồn sức mạnh của riêng họ này. Biết rõ về ngọn nguồn của vốn cũng sẽ chuẩn bị cho phương Tây tự bảo vệ mình và bảo vệ phần còn lại của thế giới ngay khi mà sự thịnh vượng hiện thời tạo ra cuộc khủng hoảng mà chắc chắn sẽ xẩy đến. Khi đó người ta sẽ lại nghe được câu hỏi mà luôn luôn được đặt ra trong các cuộc khủng hoảng quốc tế: Tiền của ai sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề này?
 Cho tới nay, các nước phương Tây cảm thấy hạnh phúc coi cái hệ thống tạo ra vốn của họ hoàn toàn là tất nhiên và và cứ để mặc cho lịch sử của nó không được chứng minh bằng tư liệu. Lịch sử đó phải được phục hồi. Cuốn sách này là một nỗ lực để mở lại cuộc khám phá ra nguồn gốc của vốn và nhờ đó giải thích cách thức sửa chữa những thất bại kinh tế của những nước nghèo. Những thất bại này không liên quan gì tới những thiếu hụt về văn hoá hay di sản về gen. Liệu có ai đó sẽ gợi ý về những nét tương đồng "văn hóa" giữa người Mỹ La tinh và người Nga? Nhưng trong thập niên vừa qua, kể từ khi hai khu vực này bắt đầu xây dựng chủ nghĩa tư bản mà không có vốn, họ đều có chung những vấn đề giống nhau về chính trị, xã hội và kinh tế: bất bình đẳng gia tăng, những nền kinh tế ngầm, nạn mafia lan tràn, bất ổn định chính trị, đào thoát vốn, trắng trợn coi thường pháp luật. Những rắc rối này không bắt nguồn từ những tu viện của Nhà thờ Chính thống hay dọc theo con đường của người Inca.
 Nhưng không phải chỉ có những nước cộng sản trước đây và Thế giới Thứ ba là phải chịu tất cả những vấn đề này. Đây còn là một thực tế của nước mỹ vào năm 1783, khi Tổng thống George Washington phàn nàn về những tên kẻ cướp (banditti) đang hớt bỏ những lớp kem của đất nước này, dựa trên những phí tổn của nhiều nước." Những "banditti" này là những người chiếm nhà trái phép và những nhà doanh nghiệp nhỏ bất hợp pháp đang chiếm dụng đất mà họ không có quyền sở hữu. Trong một trăm năm tiếp theo, những người chiếm nhà này đã chiến đấu đòi các quyền hợp pháp đối với đất đai của họ và những người thợ mỏ thì ...những yêu sách của họ vì luật sở hữu là khác nhau giữa các thị trẫn và các trại. Việc cưỡng chế các quyền đối với tài sản sở hữu đã tạo ra một vũng lầy bất ổn định và thù hận xã hội trên khắp đất nước Mỹ non trẻ, khiến cho Joseph Story, Chánh án Toà Tối cao năm 1820 phải tự hỏi liệu các luật sư rồi sẽ có thể bình ổn tình hình được không.
 Những kẻ chiếm nhà, cướp đất và trắng trợn coi thường pháp luật nghe có vẻ như khá quen thuộc? Người Mỹ và người châu Âu đang nói với những nước khác của thế giới rằng "Các ngài cần phải giống chúng tôi hơn." Trên thực tế, họ rất giống với nước Mỹ cách đây một thế kỷ khi nó cũng là một nước chưa phát triển. Các chính trị gia phương Tây đã từng đứng trước cũng những thách thức khốc liệt mà các nhà lãnh đạo các nước đang phát triển và các nước cộng sản cũ đang phải đối mặt hôm nay. Song những người kế tục của họ đã mất đi mối liên hệ với những ngày khi mà những người đi tiên phong, những người đã mở ra vùng Tây Mỹ, bị định giá thấp bởi họ hiếm khi có được chủ quyền đối với những vùng đất mà họ đã định cư và với những hàng hoá mà họ sở hữu, khi mà Adam Smith đi mua sắm trên các chợ đen và trẻ bụi đời của nước Anh nhặt những đồng xu mà những du khách đang cười vang đã quẳng vào hai bên bờ sông Thames bùn lầy, khi các nhà kỹ trị của Jean Baptiste Colbert đã xử lý 16.000 nhà doanh nghiệp nhỏ mà tội duy nhất của họ là chế tạo và nhập khẩu vải sợi bông vi phạm các đạo luật công nghiệp của Pháp.
 Quá khứ đó là hiện tại của nhiều quốc gia. Các quốc gia phương Tây đã quá thành công trong việc thôn tính những nước nghèo vào những nền kinh tế của họ, đến mức họ đã đánh mất ngay cả ký ức về việc điều đó đã được làm như thế nào, sự sáng tạo ra vốn đã bắt đầu trở lại như thế nào khi mà, như nhà sử học Mỹ Gordon Wood đã viết, "một cái gì đó rất nghiêm trọng đang xẩy ra trong xã hội và văn hoá, giải phóng khát vọng và nghị lực của những người dân bình thường, điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ." Cái điều "nghiêm trọng" đó là việc người Mỹ và người châu Âu đang chuẩn bị ban hành bộ luật chính thức rộng rãi về tài sản sở hữu và phát minh ra cái quá trình đảo ngược trong bộ luật đó, cho phép họ tạo ra vốn. Đây là thời điểm mà phương Tây bước qua đường ranh giới dẫn tới chủ nghĩa tư bản thành công - khi nó không còn là một câu lạc bộ tư nhân nữa và đã trở thành một nền văn hoá đại chúng, khi mà những "bandiri" đáng sợ của George Washington đã được biến thành những người tiên phong được yêu quý mà văn hoá Mỹ ngày nay sùng kính.
Nghịch lý cũng rõ ràng như là việc nó gây hoang mang: Vốn, cấu phần quan trọng nhất của tiến bộ kinh tế của phương Tây, lại là cấu phần nhận được ít sự quan tâm nhất. Sao lãng đã bao phủ nó trong sự bí ẩn - thực ra là trong một chuỗi năm điều bí ẩn.


 Bí ẩn của thông tin bị thiếu
 Những tổ chức từ thiện đã quá nhấn mạnh tình trạng bần cùng và không nơi nương tựa của những người nghèo của thế giới, đến mức không một ai chứng minh được một cách đúng đắn năng lực của họ trong việc tích luỹ tài sản. Trong năm năm qua, tôi cùng với một trăm đồng nghiệp từ sáu quốc gia khác nhau đã gấp sách vở lại và mở to mắt - và đi sâu vào đường phố và nông thôn của bốn lục địa để đếm xem các khu vực nghèo nhất của xã hội đã tiết kiệm được bao nhiêu. Số lượng này quả là khổng lồ. Song phần lớn trong số đó là vốn chết.


 Bí ẩn của vốn
 Đây là bí ẩn quan trọng nhất và là trung tâm của cuốn sách này. Vốn là một chủ đề đã hấp dẫn các nhà tư tưởng trong ba thế kỷ qua. Marx đã nói rằng người ta cần phải vượt qua môn vật lý học để chạm vào "con gà đẻ những quả trứng vàng"; Adam Smith cảm thấy người ta phải tạo ra “một loại đường ray xuyên qua không khí" để đến được với cũng con gà đó. Nhưng không ai bảo với chúng ta con gà đó trốn ở đâu. Vốn là gì, nó được tạo ra như thế nào và nó liên quan tới tiền ra sao?


 Bí ẩn của nhận thức chính trị
 Nếu có quá nhiều vốn chết trên thế giới, và trong tay của quá nhiều người nghèo, thì tại sao các chính phủ lại không thử khai thác nguồn của cải tiềm năng này? Đơn giản là vì chứng cứ mà họ cần chỉ trở thành sẵn có trong bốn mươi năm qua khi hàng tỷ người trên khắp thế giới đã dịch chuyển từ cuộc sống được tổ chức trên một quy mô nhỏ sang cuộc sống trên một quy mô lớn. Sự di cư này tới những thành phố đã nhanh chóng phân công lao động và sản sinh ra một cuộc cách mạng công nghiệp - thương mại khổng lồ ở những nước nghèo - một cuộc cách mạng mà, không thể tin được, thực sự đã bị bỏ quên.


 Những bài học còn thiếu về lịch sử nước Mỹ
 Những điều đang diễn ra trong Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản cũ đã từng xẩy ra trước đó, ở châu Âu và Bắc Mỹ. Đáng tiếc là chúng ta đã quá bị thôi miên bởi thất bại của quá nhiều quốc gia thực hiện sự chuyển đổi sang chủ nghĩa tư bản, đến nỗi quên mất những nước tư bản thành công đã từng làm điều đó như thế nào. Trong nhiều năm, tôi đã tới thăm nhiều nhà kỹ trị và chính trị ở các quốc gia tiên tiến, từ Alaska tới Tokyo, nhưng họ không có câu trả lời. Đó là một điều bí ẩn. Cuối cùng tôi đã tìm thấy câu trả lời ở trong những cuốn sách lịch sử của họ, mà ví dụ nổi bật nhất là cuốn sách lịch sử của nước Mỹ.


 Bí ẩn của thất bại pháp lý: Vì sao luật về sở hữu không vận hành ở bên ngoài phương Tây
 Từ thế kỷ XIX tới nay, các quốc gia đã và đang sao chép các luật lệ của phương Tây để tạo cho công dân của họ một khuôn khổ thể chế có thể tạo ra của cải. Ngày nay họ vẫn không ngừng sao chép những luật lệ như thế và rõ ràng là chúng không có hiệu lực. Đại bộ phận công dân vẫn không thể sử dụng luật để chuyển tiết kiệm của họ thành vốn. Vì sao lại như thế và điều gì là cần thiết để khiến cho luật có thể vận hành được, vẫn còn là một điều bí ẩn.
 Lời giải cho mỗi một điều bí ẩn trên đây là chủ đề của một chương trong cuốn sách này.
 Thời điểm đã chín muồi cho việc giải bài toán vì sao chủ nghĩa tư bản là người chiến thắng ở phương Tây nhưng ở bất kỳ một nơi nào khác thì lại là một cỗ máy chết. Vì tất cả những phương án thay thế có vẻ hợp lý cho chủ nghĩa tư bản giờ đây đều đã biến mất, nên cuối cùng, chúng ta ở vào một vị thế để có thể nghiên cứu vẫn đề vốn một cách khách quan và thận trọng.




 (hết chương 1)
Chương 2 
 BÍ ẨN CỦA THÔNG TIN BỊ THIẾU


 Trải qua nhiều năm, kinh tế học đã ngày càng trở nên trừu tượng và cách biệt với những sự kiện của thế giới hiện thực. Nói chung, các nhà kinh tế học không nghiên cứu những hoạt động của hệ thống kinh tế thực tế. Họ lý thuyết hoá chúng. Ely Devons, một nhà kinh tế học người Anh, trong một cuộc họp đã từng nói rằng, "Nếu các nhà kinh tế học muốn nghiên cứu con ngựa, thì họ sẽ không đi tới và nhìn vào con ngựa. Họ sẽ ngồi trong phòng mình và tự nói với chính mình, "Nếu ta có một con ngựa, ta sẽ làm gì?""
 Ronald H. Coase. The task of the Society




 Hãy tưởng tượng ra một đất nước mà ở đó không một người nào có thể nhận biết được ai sở hữu cái gì, các địa chỉ không thể dễ dàng được xác minh, dân chúng không thể bị buộc phải trả các món nợ của họ, các nguồn lực không thể được chuyển đổi thành tiền một cách thuận tiện, quyền sở hữu không thể chia ra thành những cổ phần, các loại tài sản không được chuẩn hoá và không dễ dàng so sánh được với nhau, và các quy tắc điều chỉnh quyền sở hữu thì khác nhau giữa các vùng, thậm chí giữa các đường phố. Bạn đã vừa tự đặt mình vào cuộc sống của một nước đang phát triển hoặc một quốc gia cộng sản cũ; chính xác hơn là bạn đã hình dung ra cuộc sống của 80% dân số của nước đó, tách biệt với cuộc sống của tầng lớp cao đã Tây phương hoá trong nước, chẳng kém gì sự khác biệt giữa những người Nam Phi da trắng và da đen từng bị chủ nghĩa a-pác-thai phân cách.
Số đông 80% này không rơi vào cảnh bần cùng đến tuyệt vọng như người phương Tây thường tưởng tượng. Dẫu rõ ràng là họ nghèo đói, song ngay cả những người sống trong những chế độ mà về tổng thể là bất bình đẳng nhất cũng vẫn có của cải nhiều hơn bất kỳ ai từng hiểu được. Tuy nhiên những gì mà họ có không được đại diện theo một cách mà có thể tạo ra giá trị gia tăng. Khi bạn bước ra khỏi cửa của Nile Hilton, cái mà bạn để lại phía sau không phải là thế giới của công nghệ cao bao gồm máy fax, máy làm đã, tivi và thuốc kháng sinh. Dân chúng của Cairo có quyền tiếp cận tới tất cả những thứ đó.
 Cái mà bạn thực sự để lại phía sau là thế giới của những giao dịch có thể cưỡng chế về mặt pháp lý đối với các quyền về tài sản sở hữu. Tài sản cầm cố và những địa chỉ chịu trách nhiệm để tạo ra của cải bổ sung không sẵn có ngay cả đối với những người dân ở Cairo mà chắc chắn sẽ làm bạn giật mình vì sự giàu có của họ. Bên ngoài Cairo, một số trong những người nghèo nhất của người nghèo sống trong một khu vực của những ngôi mộ cổ được gọi là "thành phố của cái chết." Song hầu như toàn bộ Cairo là một thành phố của cái chết - của vốn chết, của những tài sản mà không thể được sử dụng hết công suất. Những thể chế đem lại sự sống cho vốn - mà cho phép người ta bảo đảm được lợi ích của bên thứ ba bằng việc làm và tài sản - không hiện hữu ở đây.
 Để hiểu được làm thế nào mà điều này lại có thể xẩy ra, ta phải nhìn lại thế kỷ thứ mười chín khi nước Mỹ đang tạo dựng cơ đồ ngay trên mảnh đất hoang của mình. Nước Mỹ được thừa hưởng từ nước Anh không chỉ bộ luật đất đai phức tạp tới mức khó tưởng tượng, mà bên cạnh đó còn là một hệ thống rộng khắp những phần đất đai được ban cấp chồng chéo. Cùng một khu đất có thể thuộc về một người đã nhận được nó như là một phần của vùng đất cấp phát rộng lớn từ Hoàng gia Anh, về một người khác tuyên bố đã mua nó từ một bộ lạc người Indian, và về một người thứ ba đã chấp nhận nó thay cho tiền lương từ một cơ quan lập pháp bang - và có lẽ không một ai trong số ba người này từng để mắt tới khu đất đó. Trong khi đó có biết bao dân di cư đang đổ vào đất nước này, thiết lập các đường biên giới, cày xới những cánh đồng, xây dựng nhà ở, chuyển nhượng đất đai, và thiết lập tín dụng từ rất lâu trước khi các chính phủ ban cho họ một quyền nào đó được thực thi những hành vi này. Đó là thời của những người tiên phong và "Miền Tây hoang dã". Một trong những lý do khiến cho nó hoang dã như thế là những người tiên phong này, mà phần lớn trong số họ chỉ là những kẻ chiếm nhà trái phép không hơn không kém, "cứ khăng khăng rằng chính lao động của họ, chứ không phải là những quyền sở hữu chính thức trên giấy tờ hay những đường biên giới tuỳ tiện, đã đem lại giá trị cho đất đai và thiết lập nên tư cách người chủ sở hữu."1 Họ tin rằng nếu họ chiếm cứ đất đai và cải thiện nó bằng nhà cửa và ruộng vườn, thì đất đai đó là của họ. Nhưng các chính quyền bang và liên bang lại không cho là như thế. Các quan chức cử những đội quân tới đốt phá trang trại và nhà ở. Dân định cư chống trả. Khi quân lính rút khỏi, dân định cư xây dựng lại và quay trở lại để bắt đầu cuộc sống. Quá khứ đó chính là hiện tại của Thế giới Thứ ba.
Một cuộc cách mạng gây kinh ngạc
 Trước năm 1950, đa số các nước thuộc Thế giới Thứ ba là những xã hội nông nghiệp được tổ chức theo những cách thức mà sẽ khiến cho một người châu Âu của thế kỷ thứ mười tám cảm thấy tốt hơn là ở nhà. Phần lớn dân chúng lao động trên ruộng đất thuộc sở hữu của một số rất ít những chủ đất lớn trong đó một số là tập đoàn cai trị đầu sỏ trong nước, còn lại là những chủ đồn điền thực dân. Các thành phố đều nhỏ bé và có chức năng của các thị trường và bến cảng hơn là những trung tâm công nghiệp; chúng bị chi phối bởi những thương nhân nhỏ nhưng thuộc tầng lớp cao, những người bảo vệ lợi ích của mình bằng những quy định và luật lệ dầy đặc bao quanh. 
 Sau năm 1950, trong Thế giới Thứ ba bắt đầu có một cuộc cách mạng kinh tế tương tự như những cuộc tàn phá xã hội và kinh tế ở Châu Âu năm 1800. Những cỗ máy mới đang làm giảm nhu cầu về lao động nông thôn, cũng như những loại thuốc mới và các phương pháp y tế cộng đồng đang làm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh và nâng cao tuổi thọ. Chẳng mấy chốc, hàng trăm ngàn người dân lếch thếch theo những đường cao tốc mới xây dựng ra các thành phố được mô tả sao mà quyến rũ trên những chương trình phát thanh mới.
 Dân số ở các thành phố bắt đầu tăng nhanh. Chỉ riêng ở Trung Quốc đã có hơn 100 triệu dân di chuyển từ nông thôn ra các thành phố kể từ năm 1979. Từ năm 1950 tới năm 1988, dân số của siêu đô thị Port-au- Prince đã tăng từ 140 000 lên 1550 000 người. Năm 1998 con số này đa lên tới gần 2 triệu. Gần hai phần ba trong số này sống ở các khu ổ chuột. Ngay từ năm 1973, tức là rất lâu trước khi diễn ra dòng di chuyển lớn nhất thì các chuyên gia đã phải thất vọng trước sự gia tăng này của số cư dân ở những thành phố mới. Một nhà nghiên cứu đô thị viết rằng "Mọi thứ xẩy ra như thể thành phố vỡ vụn ra từng mảnh. Xây dựng không được kiểm soát, mọi nơi mọi kiểu. Hệ thống thoát nước không đủ sức tiêu thoát nước mưa và ứ đọng hàng ngày. Dân số tập trung ở những khu vực được quy định, không có một công trình vệ sinh nào... Vỉa hè của Avenue Dessalines thực sự bị những người bán hàng rong chiếm chỗ... Thị trấn này đã trở thành một nơi không thể sống nổi."2
 Rất ít người nhìn thấy trước sự biến đổi to lớn này trong cách sống và lao động của dân chúng. Các lý thuyết thời thượng bấy giờ về "sự phát triển" đều tìm cách đưa cái hiện đại vào nông thôn. Nông dân không được coi là phải tới các thành phố hướng tới thế kỷ thứ hai mươi. Song hàng chục triệu người đã tới đây bất chấp phản ứng cực đoan của sự thù địch ngày càng cao. Họ đã đối mặt với một bức tường không thể vượt qua của những luật lệ ngăn cản họ với những hoạt động kinh tế và xã hội chính thức về mặt pháp lý. Để cho những người dân thành phố mới này được xây dựng nhà ở hợp pháp, tham gia hoạt động kinh doanh chính thức hay tìm được một việc làm hợp pháp là điều cực kỳ khó khăn.
Những trở ngại cho tính hợp pháp
 Để có được một ý niệm về mức độ khó khăn của cuộc sống của người di cư, tôi đã cùng với nhóm nghiên cứu mở ra một xưởng may quần áo nhỏ ở ngoại ô Lima, Peru. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một hoạt động kinh doanh mới và hoàn toàn hợp pháp. Rồi nhóm chúng tôi bắt đầu điền các mẫu đơn, xếp hàng và thực hiện những chuyến đi bằng xe buýt vào trung tâm Lima để xin đủ tất cả những chứng chỉ cần phải có, theo pháp định, để được vận hành một doanh nghiệp nhỏ ở Peru. Chúng tôi phải mất sáu giờ mỗi ngày cho việc này và cuối cùng đã đăng ký được cho doanh nghiệp - sau 289 ngày. Mặc dù xưởng may khởi đầu hoạt động với chỉ một công nhân duy nhất, nhưng chi phí của việc đăng ký pháp lý là 1 231 đôla - gấp ba mốt lần tiền lương tháng tối thiểu. Để được sự uỷ quyền hợp pháp xây nhà trên đất thuộc sở hữu nhà nước phải mất sáu năm và mười một tháng, qua 207 nấc thang hành chính của năm mươi hai văn phòng cơ quan nhà nước (xem Hình 2.1). Để có được quyền sở hữu hợp pháp trên mảnh đất đó phải trải qua 728 bước. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng một người lái xe buýt hay tắc xi mà muốn có được sự công nhận chính thức cho tuyến đường hoạt động của họ sẽ phải đối mặt với hai mươi sáu tháng thủ tục hành chính.
 Với sự giúp đỡ của các cộng sự ở địa phương, nhóm nghiên cứu của tôi đã lặp lại những thực nghiệm tương tự ở các nước khác. Những trở ngại cũng không kém đáng sợ so với ở Peru; thậm chí chúng còn làm cho người ta nản lòng hơn. Tại Philippines, nếu một người đã xây một căn nhà trong một khu định cư trên đất đô thị thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu nhà nước, để mua căn nhà đó một cách hợp pháp, anh ta sẽ phải thành lập một hiệp hội với những người hàng xóm của mình, để đủ điều kiện được nhận một chương trình tài chính xây dựng nhà ở của nhà nước. Toàn bộ quá trình này có thể cần tới 168 bước, liên quan tới năm mươi ba tổ chức công cộng và tư nhân và mất từ mười ba tới hai mươi lăm năm (xem Hình 2.2). Và điều đó giả định chương trình tài chính xây nhà ở nhà nước có đủ quỹ. Nếu tình cờ ngôi nhà này lại nằm trong một khu vực vẫn bị coi là "nông nghiệp", thì người định cư sẽ phải vượt qua nhiều chướng ngại vật nữa để chuyển đất đó sang đất sử dụng đô thị - thêm 45 thủ tục quan liêu nữa trước mười ba tổ chức, cộng thêm hai năm nữa cho công cuộc tìm kiếm của anh ta.
Ở Ai-cập một người muốn có và đăng ký hợp pháp một lô đất sa mạc thuộc sở hữu nhà nước sẽ phải kinh qua ít nhất 77 thủ tục quan liêu tại ba mốt cơ quan công cộng và tư nhân (xem Hình 2.3). ở bất kỳ nơi nào việc này cũng có thể ngốn mất từ năm tới mười bốn năm. Để xây một ngôi nhà hợp pháp trên đất nông nghiệp cũ sẽ cần từ sáu tới mười một năm tranh chấp với giới quan liêu, có khi còn lâu hơn nữa. Điều này giải thích vì sao 4,7 triệu người Ai-cập đã chọn việc xây nhà bất hợp pháp. Nếu sau khi xây xong nhà của mình, một người định cư quyết định giờ đây anh ta sẽ muốn làm một công dân tuân thủ pháp luật và mua các quyền cho ngôi nhà của mình, thì anh ta có thể gặp rủi ro là ngôi nhà sẽ bị san bằng, phải trả một khoản tiền phạt chát chúa, và phải chịu án tù tới 10 năm.
 Ở Haiti, một cách để một công dân bình thường có thể định cư hợp pháp trên đất chính phủ là trước hết thuê đất của chính phủ trong năm năm, sau đó thì mua đất đó. Làm việc với những cộng sự ở Haiti, những nghiên cứu viên của chúng tôi nhận thấy rằng để thuê được đất theo kiểu đó phải trải qua 65 bước thủ tục quan liêu - tính trung bình mất hơn hai năm - tất cả chỉ là để được cái đặc quyền thuê miếng đất đó trong năm năm. Để mua đất thì phải thêm 111 trở ngại quan liêu nữa - tức là thêm mười hai năm (Xem Hình 2.4). Tổng thời gian để có được đất hợp pháp ở Haiti: mười chín năm. Nhưng ngay cả thử thách lâu dài này cũng không đảm bảo rằng tài sản vẫn còn hợp pháp.
 Trên thực tế ở tất cả những nước mà chúng tôi đã điều tra, chúng tôi nhận thấy rằng duy trì tình trạng hợp pháp cũng khó khăn không kém gì việc trở thành hợp pháp. Chắc chắn là những người di cư không phá luật nhiều như là luật phá họ - và họ quyết định không tham gia vào hệ thống đó. Năm 1976 hai phần ba trong số những người làm việc ở Venezuela được thuê vào làm ở những doanh nghiệp được thành lập một cách bất hợp pháp; hiện nay tỷ lệ này là chưa tới một nửa. Cách đây ba mươi năm, hơn hai phần ba những ngôi nhà mới xây ở Brazil là nhằm mục đích cho thuê. Ngày nay chỉ có khoảng 3% công trình mới được niêm yết chính thức là nhà cho thuê. Cái thị trường đó đã biến đi đâu? Chúng biến vào những khu vực ngoài vòng pháp luật của những thành phố ở Brazil, được gọi là favelas, hoạt động ở bên ngoài nền kinh tế chính thức được kiểm soát chặt chẽ và hoạt động theo cung cầu. Trong những favelas này không có một sự kiểm soát nào đối với tiền thuê; tiền thuê được trả bằng USD, và những người thuê không chịu trả tiền được sơ tán nhanh chóng.
Khi những người mới tới thành phố từ bỏ hệ thống thì họ trở thành "ngoài vòng pháp luật". Lựa chọn duy nhất của họ là sống và làm việc bên ngoài luật pháp chính thức, sử dụng những dàn xếp ràng buộc không chính thức của riêng họ để bảo vệ và huy động tài sản của họ. Những dàn xếp này là kết quả của một sự kết hợp những quy tắc được vay mượn có chọn lọc từ hệ thống pháp lý chính thức, những ứng biến cho những tình huống đột xuất và những tập quán được mang tới từ xứ sở của họ hoặc được sáng tạo ra ở địa phương. Chúng được gắn kết với nhau nhờ một hợp đồng xã hội do một cộng đồng với tư cách là một tổng thể duy trì, và được cưỡng chế thực thi bởi những nhà chức trách mà cộng đồng đó lựa chọn. Những hợp đồng xã hội ngoài vòng pháp luật này đã tạo ra một khu vực đầy sức sống nhưng không tạo đủ vốn, trung tâm của thế giới của người nghèo.
 Khu vực không tạo đủ vốn
 Mặc dù dân di cư là những người tỵ nạn sống ngoài pháp luật, song họ hoàn toàn không co về trạng thái vô công rồi nghề. Những khu vực không tạo đủ vốn trên khắp Thế giới Thứ ba và những nước cộng sản cũ đầy ắp những công việc nặng nhọc và tài năng khéo léo. Những hoạt động kinh doanh tại gia dọc theo đường phố mọc lên ở mọi nơi, chế tạo ra đủ mọi thứ từ quần áo, giày dép cho tới những sản phẩm nhái như đồng hồ Cartier hay túi xách Vuitton. Có những công xưởng lắp ráp hoặc lắp ráp lại máy móc, xe hơi, thậm chí cả xe buýt. Dân nghèo thành thị mới đã tạo ra những ngành kinh doanh và khu dân cư tổng thể mà phải hoạt động nhờ vào những đường dẫn điện và nước bí mật. Thậm chí có cả những nha sĩ chuyên hàn răng sâu mà không có giấy phép.
 Đây không chỉ là câu chuyện người nghèo phục vụ người nghèo. Những doanh nghiệp mới này đang lấp đi cả những lỗ hổng trong nền kinh tế hợp pháp. Những xe buýt, '.... và tắc-xi không có giấy phép chiếm đa số trong hoạt động giao thông công xộng ở nhiều nước đang phát triển. Ở những phần khác của thế giới thứ ba, những người bán rong từ những khu ổ chuột đang cung cấp phần lớn lượng thực phẩm có trên thị trường, trên những chiếc xe đẩy trên đường phố hoặc trong những quầy hàng ở những ngôi nhà mà họ xây nên.
 Năm 1993, Phòng Thương mại Mexico ước tính số quầy bán lẻ đặt trên vỉa hè trong Quận Federal của Thành phố Mexico là 150 000, với 293 000 chiếc nữa đặt ở bốn mươi ba trung tâm khác của Mexico. Những quầy hàng tí hon này chỉ rộng chừng 1,5 mét. Nếu tất cả những quầy bán hàng này được xếp theo hàng dọc sát nhau dọc theo một đường phố, chúng sẽ tạo thành một dãy dài hơn 210 km. Hàng ngàn tiếp nối hàng ngàn người làm việc trong khu vực ngoài vòng pháp luật này - trên đường phố, trong nhà của họ, và trong những cửa hiệu, văn phòng và công xưởng không đăng ký của thành phố. Năm 1994 Tổng cục Thống kê Quốc gia Mexico đã có một nỗ lực thống kê con số các "doanh nghiệp cực nhỏ" không chính thức trên cả nước, tổng số lên tới 2,65 triệu.
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Đây là tất cả những ví dụ đời thực của cuộc sống kinh tế trong khu vực không tạo đủ vốn của xã hội. Trong những quốc gia cộng sản cũ, bạn có thể thấy những hoạt động thậm chí còn tinh vi hơn, bên ngoài sách vở, từ việc sản xuất phần cứng và phần mềm máy tính cho tới chế tạo máy bay phản lực chiến đấu để bán ra nước ngoài.
 Tất nhiên nước Nga có một lịch sử hoàn toàn khác với các nước Thế giới Thứ ba như Haiti và Philippines. Tuy nhiên từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, các nhà nước Xô-viết cũ đã và đang rơi vào cùng những khuôn mẫu giống nhau của quyền sở hữu không chính thức. Năm 1995, tờ Tuần Kinh doanh đã đưa tin rằng bốn năm sau sự chấm dứt của chủ nghĩa cộng sản, ở nước Nga chỉ có "khoảng 280 000 trong số 10 triệu nông dân là chủ sở hữu đối với ruộng đất của họ". Một báo cáo khác vẽ nên bức tranh tương tự của Thế giới Thứ ba: "Ở Liên bang Xô-viết cũ, các quyền như sở hữu tư nhân, sử dụng và hợp nhất ruộng đất không được định nghĩa đầy đủ và không được luật pháp bảo vệ một cách rõ ràng... Các cơ chế được sử dụng trong các nền kinh tế thị trường để bảo vệ các quyền đối với ruộng đất vẫn đang trong thời kỳ trứng nước... Bản thân Nhà nước cũng vẫn thường xuyên hạn chế các quyền sử dụng trên những khu đất mà nó không sở hữu."3 Những ước tính dựa trên mức tiêu thụ điện cho thấy từ năm 1989 tới năm 1994, hoạt động phi chính thức ở các nhà nước Xô-viết cũ đã tăng từ 12% lên 37% trong tổng sản lượng. Thậm chí một số người còn đưa ra một tỷ lệ cao hơn thế.
 Tất cả những điều đó sẽ không làm ngạc nhiên những ai sống ở bên ngoài phương Tây. Bạn chỉ cần mở cửa sổ hay bắt một chiếc tắc-xi từ sân bay về khách sạn để nhìn thấy những vùng vành đai thành phố chen chúc những nhà cửa, những dẫy quầy bán rong đồ lặt vặt trên đường phố, thấp thoáng những công xưởng náo nhiệt đằng sau những cánh cửa ga-ra, và những chiếc xe buýt méo mó đan chéo nhau trên những con đường bụi bặm. Tính chất ngoài vòng pháp luật thường được nhận thức như là một vấn đề "ngoài lề" giống như những chợ đen ở các quốc gia phát triển, hay chuyện nghèo đói, chuyện thất nghiệp. Thế giới ngoài vòng pháp luật điển hình được coi là nơi lang thang của những kẻ trộm cướp, những nhân vật hắc ám chỉ đáng quan tâm đối với cảnh sát, những nhà nhân chủng học và những người truyền giáo.
 Trên thực tế thì chính tính hợp pháp mới là ngoài lề; ngoài vòng pháp luật đã trở thành chuẩn mực. Người nghèo đã nắm quyền kiểm soát số lượng lớn bất động sản và sản xuất. Những tổ chức quốc tế cử các chuyên gia tư vấn tới những toà tháp kính sáng lấp loáng của một phần tư lịch lãm của thành phố để gặp gỡ với "khu vực tư nhân"địa phương đang nói chuyện với chỉ một phần nhỏ của giới doanh nghiệp. Những thế lực kinh tế đang nổi lên của Thế giới Thứ ba và các quốc gia cộng sản cũ là những người thu rác, những nhà sản xuất đồ gia dụng và những công ty xây dựng bất hợp pháp trên những đường phố ở tít dưới kia. Lựa chọn thực sự duy nhất cho chính phủ của những quốc gia này là họ sẽ kết hợp tất cả những nguồn lực đó vào trong một khuôn khổ pháp lý có trật tự và chặt chẽ hay là tiếp tục sống trong hỗn loạn.
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 Trên thực tế thì chính tính hợp pháp mới là ngoài lề; ngoài vòng pháp luật đã trở thành chuẩn mực. Người nghèo đã nắm quyền kiểm soát số lượng lớn bất động sản và sản xuất. Những tổ chức quốc tế cử các chuyên gia tư vấn tới những toà tháp kính sáng lấp loáng của một phần tư lịch lãm của thành phố để gặp gỡ với "khu vực tư nhân"địa phương đang nói chuyện với chỉ một phần nhỏ của giới doanh nghiệp. Những thế lực kinh tế đang nổi lên của Thế giới Thứ ba và các quốc gia cộng sản cũ là những người thu rác, những nhà sản xuất đồ gia dụng và những công ty xây dựng bất hợp pháp trên những đường phố ở tít dưới kia. Lựa chọn thực sự duy nhất cho chính phủ của những quốc gia này là họ sẽ kết hợp tất cả những nguồn lực đó vào trong một khuôn khổ pháp lý có trật tự và chặt chẽ hay là tiếp tục sống trong hỗn loạn.
Vốn chết là bao nhiêu?
 Trong thập niên vừa qua, các nghiên cứu viên của tôi, được sự trợ giúp của nhiều nhà hoạt động chuyên nghiệp rất hiểu biết của địa phương, đã tiến hành các cuộc điều tra xã hội học đối với năm thành phố của Thế giới Thứ ba - Cairo, Lima, Manila, Mexico City, và Port-au-Price - trong một nỗ lực nhằm thẩm định giá trị của những tài sản thuộc sở hữu của những người đã bị đặt ra bên ngoài nền kinh tế tư bản hoá bởi những luật lệ phân biệt đối xử. (Những kết quả này được tóm tắt dưới dạng biểu đồ trong phụ trương ở trang 251-254). Để cho những kết quả đáng tin cậy hơn, chúng tôi đã tập trung sự quan tâm vào những tài sản hữu hình nhất và dễ khám phá nhất: đó là bất động sản.
 Khác với việc buôn bán thực phẩm hay giày dép, sửa chữa ô tô, hay sản xuất đồng hồ Cartier giả - những hoạt động khó đo đếm và càng khó xác định giá trị - các toà nhà thì không thể che giấu được. Bạn có thể biết chắc về giá trị của chúng chỉ bằng cách khảo sát chi phí vật liệu cây dựng và quan sát giá bán các công trình xây dựng tương đương. Chúng tôi đã mất hàng ngàn ngày để đếm từng khối nhà. Bất cứ ở nơi nào nếu được phép, chúng tôi đều công bố những kết quả thu được ở từng nước để cho chúng có thể được thảo luận và phê phán một cách rộng rãi. Với sự cộng tác với những nhân vật sở tại, chúng tôi đã kiểm nghiệm và kiểm nghiệm lại những phương pháp và kết quả nghiên cứu của mình.
 Chúng tôi phát hiện ra rằng ở những khu vực kém tư bản hoá, những trở ngại pháp lý mà dân chúng phải vượt qua trong quá trình xây dựng càng nhiều bao nhiêu, thì người ta càng có nhiều cách thức để thực hiện quá trình đó bấy nhiêu. Hình thức dễ thấy nhất là nhà lụp xụp xây dựng trên đất thuộc sở hữu của chính phủ. Song các nhà nghiên cứu của chúng tôi còn phát hiện ra những cách thức sáng tạo hơn nhiều để vượt qua những luật lệ về bất động sản. Chẳng hạn ở Pê-ru, dân chúng đã thành lập những hợp tác xã nông nghiệp để mua bất động sản từ những người chủ sở hữu cũ và để chuyển đổi chúng thành những khu nhà ở và công nghiệp. Vì không có một cách thức hợp pháp dễ dàng nào cho việc thay đổi quyền sử dụng đất, nên những nông dân trong các hợp tác xã thuộc sở hữu nhà nước đã chia ruộng đất thành những lô nhỏ hơn do tư nhân nắm giữ, một cách bất hợp pháp. Kết quả là số người có quyền hợp pháp đối với đất đai của mình là rất ít. Ở Port-au-Price thậm chí những bất động sản rất đắt tiền cũng được trao tay mà không một ai quan tâm tới việc báo cho văn phòng đăng ký biết, mà cũng không hy vọng gì ở việc những tài sản này sẽ được đăng ký lại sau. Ở Manila, nhà ở mọc lên như nấm trên những vùng đất được quy hoạch riêng cho mục đích sử dụng công nghiệp. Ở Cairo, cư dân sống trong những dự án nhà tập thể bốn tầng cũ đã tự ý xây thêm ba tầng nữa trên đỉnh những toà nhà của họ và bán những căn hộ đó cho họ hàng hay những khách hàng khác. Cũng ở Cairo, những người thuê hợp pháp căn hộ với tiền thuê được cố định từ đầu những năm 1950 tại những mức mà hiện nay chỉ trị giá một đô la/ một năm, đã chia những tài sản này ra thành những căn hộ nhỏ hơn và cho thuê chúng với giá thị trường.
Một số trong những nhà ở này ngay từ ngày đầu tiên đã là bất hợp pháp - được xây cất trong sự vi phạm tất cả các loại luật. Những công trình xây dựng khác - như những ngôi nhà ở Port-au-Price, các căn hộ phải trả tiền thuê ở Cairo - có nguồn gốc là hợp pháp nhưng sau đó đã bị loại ra khỏi hệ thống đó khi sự tuân thủ pháp luật trở nên quá tốn kém và phức tạp. Bằng cách này hay cách khác, hầu như tất cả những khu dân cư trong những thành phố mà chúng tôi khảo sát đều thoát ra khỏi hệ thống hợp pháp - và ra khỏi chính những luật lệ mà được coi là có thể cung cấp cho những người chủ sở hữu những đại diện hay thể chế để tạo ra vốn. Có thể các chứng từ pháp lý hay bất kỳ một loại giấy tờ nào đó vẫn đang nắm trong tay ai đó, song tình trạng sở hữu đích thực của những tài sản này đã nằm ngoài hệ thống đăng ký chính thức, chỉ còn lại những hồ sơ hay bản đồ đã trở thành lạc hậu.
 Hậu quả là hầu hết các nguồn lực của dân chúng đều không thể nhìn thấy được về phương diện thương mại và tài chính. Không một ai thực sự biết ai sở hữu cái gì hay ở đâu, ai là người có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, ai phải chịu trách nhiệm về những khoản mất mát hay hành vi lừa đảo, hoặc những cơ chế nào đang có sẵn để hiệu lực hoá việc thanh toán cho những hàng hoá và dịch vụ đã giao nhận. Chính vì thế mà hầu hết những tài sản tiềm năng ở những nước này đã không được xác định hay thực hiện; nguồn vốn có thể tiếp cận là không đáng kể, và nền kinh tế trao đổi bị hạn chế và trì trệ.
 Bức tranh trên đây về khu vực kém tư bản hoá khác hẳn với sự khôn ngoan thường thấy của thế giới đang phát triển. Song đấy lại là nơi sinh sống của phần lớn dân chúng. Đây là một thế giới mà ở đó quyền sở hữu đối với các tài sản là rất khó truy nguyên và chứng thực, và nó không được điều chỉnh bởi bất kỳ một bộ quy tắc nào có thể được thừa nhận về mặt pháp lý; ở đó các thuộc tính kinh tế hữu ích tiềm tàng của tài sản không được xác định hoặc tổ chức; ở đó những thuộc tính này không thể được sử dụng để thu giá trị thặng dư thông qua việc thực hiện nhiều giao dịch, bởi bản chất không được ấn định cùng với tính không chắc chắn của chúng đã tạo ra quá nhiều kẽ hở cho sự hiểu sai, hồi ức sai, và sự đảo ngược những thoả thuận - hay nói một cách ngắn gọn, đó là nơi mà đa số tài sản đều là vốn chết. 


 Lượng vốn chết này trị giá bao nhiêu?
 Vốn chết, thực sự là hàng núi, nằm dọc trên các đường phố của tất cả các nước đang phát triển và các nước cộng sản cũ. Theo tính toán của chúng tôi, ở Philippines có tới 57% cư dân ở thành thị và 67% dân chúng ở nông thôn sống trong những căn nhà là vốn chết. Ở Peru, 53% dân thành phố và 81% dân nông thôn sống trong những căn hộ ngoài vòng pháp luật.
 Những con số ở Haiti và Ai-cập thậm chí còn gây ấn tượng hơn. Cũng theo kết quả khảo sát của chúng tôi, ở Haiti có tới 68% dân thành phố và 97% dân nông thôn sống trong những ngôi nhà mà không một ai có quyền sở hữu hợp pháp rõ ràng đối với chúng. Ở Ai-cập, nhà ở là vốn chết là nơi cư ngụ của 92% dân thành thị và 83% dân nông thôn.
 Theo những tiêu chuẩn của phương Tây thì phần lớn trong những căn hộ này có giá trị không lớn lắm. Một ngôi nhà loàng xoàng ở Port-au-Prince có lẽ chỉ trị giá 500$, một căn hộ nhỏ bên cạnh tuyến đường thuỷ bị ô nhiễm ở Manila chỉ đáng giá 2.700$, một ngôi nhà khá lớn trong làng ở ngoại ô Cairo chỉ khoảng 5000$, và trên những ngọn đồi xung quanh Lima những ngôi nhà một tầng thuộc loại đáng nể, có ga-ra và cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp, cũng chỉ được định giá 20 000$. Nhưng số lượng những nơi ở như thế thì vô cùng nhiều, và tính gộp lại thì giá trị của chúng vượt xa tổng số của cải của những người giầu.
 Ở Haiti, số bất động sản nắm giữ mà không có quyền sở hữu ở thành thị và nông thôn có tổng giá trị khoảng 5,2 tỷ đôla. Đặt con số đó trong bối cảnh, nó lớn gấp bốn lần tổng số tất cả những tài sản của các công ty đang hoạt động hợp pháp ở Haiti, gấp chín lần giá trị của tất cả những tài sản thuộc sở hữu chính phủ, và 158 lần giá trị của tất cả các khoản đầu tư nước ngoài trực tiếp trong lịch sử được ghi lại của Haiti từ năm 1995. Phải chăng Haiti là một ngoại lệ, một phần của Châu Phi Pháp ngữ bị đặt nhầm vào bán cầu Mỹ, nơi mà chế độ Duvalier đã đẩy lùi sự xuất hiện của một chế độ pháp lý có hệ thống? Có lẽ là như vậy.
 Bây giờ ta hãy xem Peru, một đất nước thuộc Tây Ban Nha và Ấn - Mỹ với những bản chất về truyền thống và sắc tộc rất khác biệt. Giá trị của bất động sản ở nông thôn và thành thị được nắm giữ một cách bất hợp pháp ở Peru lên tới khoảng 74 tỷ đôla. Con số này lớn gấp năm lần tổng giá trị của Sở Giao dịch Chứng khoán Lima trước cuộc sụp đổ năm 1998, gấp mười một lần giá trị của các doanh nghiệp của chính phủ có thể tư nhân hoá về mặt tiềm năng, và gấp mười bốn lần giá trị đầu tư nước ngoài trực tiếp vào đất nước này theo tư liệu lịch sử được ghi chép. Liệu bạn có phản đối rằng nền kinh tế chính thức của Peru đã bị những truyền thống của Đế Quốc Inca cổ đại, ảnh hưởng tham nhũng của thuộc địa Tây Ban Nha, và cuộc chiến tranh gần đâu với tập đoàn mao-ít Sendero Luminoso, làm cho còi cọc?
Nếu thế thì bây giờ ta hãy xem xét đến Philippines, một nước được Mỹ bảo hộ trước đây. Giá trị của bất động sản không có quyền sở hữu ở nước này là 133 tỷ đôla, nhiều gấp bốn lần tổng lượng vốn hoá của 216 công ty nội địa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Philippines, bẩy lần tổng số vốn của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, và mười bốn lần giá trị của tất cả các khoản đầu tư nước ngoài trực tiếp.
 Có lẽ Philippines cũng là một trường hợp bất quy tắc - liên quan tới việc Thiên Chúa giáo đã phát triển như thế nào ở những thuộc địa cũ của Tây Ban Nha. Nếu thế, ta hãy xem Ai cập. Giá trị vốn chết trong bất động sản của Ai cập, tính theo tổng số mà chúng tôi có được từ những đồng nghiệp người Ai cập, là khoảng 240 tỷ đôla. Con số này lớn gấp ba mươi lần giá trị của tất cả các cổ phần trên Sở Giao dịch Chứng khoán Cairo, và như tôi đã đề cập tới ở phần trước, nó lớn gấp năm mươi lăm lần tổng giá trị đầu tư nước ngoài vào Ai cập.
 Ở mỗi một nước mà chúng tôi đã khảo sát, tài năng kinh doanh của người nghèo đã sáng tạo ra của cải trên một quy mô rộng lớn - thứ của cải mà cho tới nay cũng tạo thành nguồn vốn tiềm năng lớn nhất cho phát triển. Những tài sản này không chỉ vượt xa những gì có trong tay chính phủ, các sở giao dịch chứng khoán địa phương, và các khoản đầu tư nước ngoài trực tiếp; mà còn lớn hơn gấp nhiều lần toàn bộ giá trị các khoản viện trợ từ các quốc gia tiên tiến và tất cả các khoản vay do Ngân hàng Thế giới thực hiện.
 Kết quả còn đáng kinh ngạc hơn nhiều khi chúng ta sử dụng những số liệu của bốn nước mag chúng tôi nghiên cứu và dự báo cho toàn bộ Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản cũ. Chúng tôi ước tính có khoảng 85% những khu đất đô thị ở những quốc gia này và từ 40 tới 53% các khu đất ở nông thôn, được nắm giữ theo một cách mà chúng không thể được sử dụng để tạo ra vốn. Nếu đưa ra một giá trị chung cho tất cả những tài sản này thì đương nhiên chỉ có thể thu được một con số áng chừng. Song chúng tôi tin rằng những ước tính của chúng tôi là chính xác ở mức có thể và là những ước tính khá dè dặt.
 Theo tính toán của chúng tôi, tổng giá trị của bất động sản do người nghèo nắm giữ nhưng không có quyền sở hữu hợp pháp ở Thế giới Thứ ba và các quốc gia cộng sản cũ ít nhất là 9,3 ngàn tỷ đô la (xem Bảng 2.1).
 Đây là một con số đáng phải suy nghĩ: 9,3 ngàn tỷ đôla lớn gấp đôi tổng cung tiền đang lưu thông của nước Mỹ. Nó xấp xỉ bằng tổng giá trị của tất cả các công ty niêm yết trên những sở giao dịch chứng khoán lớn của hai mươi nước phát triển nhất của thế giới: New York, Tokyo, Frankfurt, Toronto, Paris, Milan, NASDAQ, và nhiều sở giao dịch khác nữa. Nó lớn gấp hơn hai mươi lần tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản cũ trong mười năm từ sau năm 1989, gấp bốn mươi sáu lần các khoản vay của Ngân hàng Thế giới trong ba thập niên vừa qua, và gấp chín mươi ba lần tổng số viện trợ phát triển từ tất cả các nước tiên tiến cho Thế giới Thứ ba trong cùng thời kỳ.


 Tấc đất tấc vàng
 Những từ ngữ "sự nghèo đói quốc tế" thật quá dễ gợi lên trong tâm trí hình ảnh những người ăn xin khốn khổ đang ngủ bên lề đường ở Calcutta và những trẻ em đói khát của Châu Phi đang lả đi trên cát. Tất nhiên những cảnh này là có thực và hàng triệu đồng loại của chúng ta đang đòi hỏi sự giúp đỡ của chúng ta và đáng được hưởng sự giúp đỡ đó. Tuy nhiên bức tranh tàn khốc nhất về Thế giới Thứ ba đó lại không phải là bức tranh chính xác nhất. Tồi tệ hơn là nó đã hướng sự chú ý ra khỏi những thành tựu khó khăn của những nhà doanh nghiệp nhỏ đã chiến thắng mọi trở ngại mà người ta có thể hình dung được, để tạo ra phần của cải lớn hơn của xã hội của họ. Một hình ảnh chân thực hơn sẽ phác họa chân dung một người đàn ông và một người phụ nữ, những người đã chắt chiu thắt lưng buộc bụng để xây nên một ngôi nhà cho chính họ và con cái của họ, và là những người đang tạo ra những doanh nghiệp ở chính nơi mà không ai có thể hình dung được là chúng có thể được xây nên. Tôi rất phẫn nộ về sự khái quát đặc trưng của những doanh nhân anh hùng đó như là những yếu tố góp phần vào bài toán nghèo đói toàn cầu.


 Họ không phải là bài toán. Họ là lời giải.
 Trong những năm sau Nội chiến Mỹ, một giảng viên có tên là Rusell Conwell đã đi khắp nước Mỹ để truyền đạt một thông điệp khuấy động hàng triệu con người. Ông đã kể câu chuyện về một thương gia ấn độ, người được một nhà tiên tri cam đoan rằng ông ta chắc chắn sẽ trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng với điều kiện ông ta sẽ tìm kiếm kho báu của mình. Thương gia này đã đi chu du khắp thế giới để rồi trở về nhà trong sự già nua, buồn bã và thất vọng. Khi bước lại vào ngôi nhà phóng đãng của mình, ông muốn uống nước. Song cái giếng trong nhà đã khô cạn. Bực mình, ông vác xẻng đào một cái giếng mới - và ngay lập tức ông chạm phải Golconda, mỏ kim cương lớn nhất thế giới.
Bức thông điệp của Conwell rất hữu ích. Các lãnh tụ của Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản cũ không cần phải gõ cửa các bộ ngoại giao của thế giới và những tổ chức tài chính quốc tế để tìm kiếm kho báu của mình. Ở giữa những khu dân cư nghèo khổ nhất và những khu phố tồi tàn nhất của họ, nếu không phải là những mỏ kim cương thì cũng có hàng ngàn tỷ đô la, tất cả đều đã sẵn sàng để được sử dụng, chỉ với điều kiện là điều bí ẩn liên quan tới việc tài sản được chuyển hoá thành vốn sống như thế nào có thể được khám phá.




 (hết chương 2- còn 3 chương nữa là xong)
Chương 3
 SỰ BÍ ẨN CỦA TƯ BẢN
 Cảm nhận về thế giới phải nằm bên ngoài thế giới. Trong cái thế giới đó tất cả mọi điều đều chỉ là nó và xẩy ra như là nó đã xẩy ra. Trong đó không có một giá trị nào, và nếu có chăng nữa thì giá trị đó cũng sẽ không có một giá trị nào.
 Nếu có một giá trị có giá trị, thì hẳn nó phải nằm bên ngoài tất cả những gì đang xảy ra và đang là như thế. Đối với tất cả, xẩy ra và là như thế đều là tình cờ.
 Cái khiến cho nó không phải là tình cờ không thể nằm ở trong thế giới, vì nếu không phải thế thì điều này sẽ lại là tình cờ. 
 Nó phải nằm ở bên ngoài thế giới
 Ludwig Wittgenstein, Trascttus Logico-Philosophicus


 Bước dọc theo hầu hết những con đường ở Trung Đông ở Liên bang Xô-viết cũ, hay ở châu Mỹ Latinh, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ: những ngôi nhà dùng làm nơi trú thân, những khoảnh đất đang được cầy bừa, gieo hạt và thu hoạch, hàng hoá đang được mua bán. Tài sản trong các nước đang phát triển và các nước cộng sản cũ chủ yếu phục vụ cho những mục đích vật chất trước mắt này. Tuy nhiên ở phương Tây, cũng những tài sản đó còn sống một cuộc sống song song với tư cách là vốn ở bên ngoài thế giới vật chất. Chúng có thể được sử dụng để khởi động sản xuất nhiều hơn, bằng cách bảo đảm lợi ích của những bên khác với tư cách là "vật thế chấp" cho một khoản vay cầm cố chẳng hạn, hoặc bằng cách đảm bảo nguồn cung ứng dưới những hình thức khác của tín dụng và những tiện ích công cộng.
 Vì sao những toà nhà hay ruộng đất ở nhữngnơi khác trên thế giới lại không thể cũng sống cuộc sống song hành này? Vì sao những nguồn lực to lớn mà chúng ta đã thảo luận ở Chương 2 - 9,3 ngàn tỷ đôla vốn chết - lại không thể tạo ra giá trị vượt ra ngoài trạng thái "tự nhiên" của chúng? Câu trả lời của tôi là, Vốn chết tồn tại bởi vì chúng ta đã quên mất (hoặc có lẽ là chưa bao giờ nhận thấy) rằng chuyển đổi một tài sản vật chất để tạo ra vốn - sử dụng nhà của bạn để vay tiền tài trợ cho một doanh nghiệp chẳng hạn - đòi hỏi phải có một quá trình rất phức tạp. Nó không giống như cái quá trình mà Einstein đã dạy cho chúng ta mà theo đó, người ta có thể khiến cho một hòn gạch đơn lẻ giải phóng ra một khối lượng năng lượng khổng lồ dưới dạng một vụ nổ hạt nhân. Tương tự, vốn là kết quả của việc phát hiện ra và giải phóng nguồn năng lượng tiềm tàng từ hàng ngàn tỷ viên gạch mà những người nghèo đã tích luỹ được trong những ngôi nhà của họ. 
 Tuy nhiên có một sự khác biệt quan trọng giữa việc giải phóng năng lượng từ một viên gạch và giải phóng vốn từ những ngôi nhà làm bằng gạch: Mặc dù nhân loại (hay ít nhất là một nhóm lớn các nhà khoa học) đã làm chủ được quá trình thu được năng lượng từ vật chất, dường như chúng ta đã quên mất cái quá trình đã cho phép chúng ta thu được vốn từ tài sản. Kết quả là 80% của thế giới này là kém tư bản hoá; dân chúng không thể rút được cuộc sống kinh tế từ những ngôi nhà (hay bất kỳ một tài sản nào khác) của họ để tạo ra vốn. Tệ hơn nữa, các quốc gia tiên tiến dường như không thể dạy cho họ. Cái lý do vì sao người ta có thể khiến cho tài sản tạo ra được nguồn vốn dồi dào ở phương Tây nhưng lại không thể làm được điều đó ở những phần còn lại của thế giới là một điều bí ẩn.
Những đầu mối từ quá khứ (từ Smith tới Marx)
 Để khám phá ra điều bí ẩn của vốn, chúng ta phải trở về với ý nghĩa có ảnh hưởng sâu xa của từ này. Trong tiếng Latinh thời trung cổ, từ "capital" (vốn) xuất hiện để chỉ cái đầu của trâu bò hay những súc vật khác mà luôn luôn là nguồn của cải quan trọng ngoài việc chúng cung cấp thịt tươi. Gia súc là thứ của cải có chi phí nuôi dưỡng thấp; chúng lưu động và có thể được di chuyển để tránh nguy hiểm; chúng lại dễ đếm và dễ cân đo. Nhưng quan tọng nhất là từ gia súc người ta có thể thu được của cải bổ sung, tức là giá trị thặng dư, bằng cách khởi động những ngành kinh doanh khác, bao gồm sữa, da, len, thịt và nhiên liệu. Gia súc còn có một thuộc tính hữu ích là có khả năng tái tạo lại bản thân chúng. Như vậy, thuật ngữ "capital" bắt đầu làm hai việc đồng thời, hàm chứa khía cạnh vật chất của tài sản (gia súc) và cả tiềm năng tạo ra giá trị thặng dư của chúng nữa. Từ cái sân kho này chỉ còn một bước ngắn nữa là ta tới được chiếc bàn của các nhà phát minh của kinh tế học, những người đã định nghĩa một cách khái quát "capital" là một phần của tài sản của một đất nước, có thể sản sinh ra sản phẩm thặng dư và nâng cao năng suất. 
 Các nhà kinh tế học cổ điển vĩ đại như Adam Smith và Karl Marx tin rằng vốn chính là động lực tiếp sức mạnh cho nền kinh tế thị trường. Vốn được coi là bộ phận chính yếu của một tổng thể kinh tế - một yếu tố nổi trội (như thường thấy trong những cụm từ có sử dụng từ capital, như tầm quan trọng đặc biệt (capital importance), án tử hình (capital punish-ment); thành phố thủ đô (capital city) của một nước). Điều mà họ muốn hiểu là vốn là gì và nó được tạo ra và tích luỹ như thế nào. Dù cho bạn có đồng ý với các nhà kinh tế học cổ điển hay không, hoặc có thể bạn coi họ là không thích hợp (có thể Smith chưa bao giờ hiểu rằng Cách mạng Công nghiệp đang diễn ra; có thể lý thuyết giá trị lao động của Marx không có một ứng dụng thực tế nào), thì điều chắc chắn là những nhà tư tưởng này đã xây nên những toà tháp tư tưởng đồ sộ mà ngày nay chúng ta đang đứng trên đó để có gắng khám phá vốn là gì, cái gì tạo ra nó và vì sao những quốc gia bên ngoài phương Tây chỉ tạo ra được một lượng vốn ít ỏi đến thế.
 Đối với Smith, chuyên môn hoá trong kinh tế - sự phân công lao động và theo đó là trao đổi sản phẩm trên thị trường - là nguồn gốc của tăng năng suất và do đó là nguồn gốc của "của cải của các dân tộc". Cái đã khiến cho quá trình chuyên môn hoá và trao đổi này có thể diễn ra được là vốn, được Smith định nghĩa là khối lượng tài sản được tích luỹ nhằm các mục đích sản xuất. Các nhà doanh nghiệp có thể sử dụng những nguồn lực tích luỹ được của họ để nuôi dưỡng những doanh nghiệp chuyên môn hoá của họ cho tới khi nào họ có thể trao đổi những sản phẩm của mình lấy những thứ khác mà họ cần. Càng nhiều vốn được tích luỹ thì chuyên môn hoá càng có khả năng thực hiện và năng suất của xã hội sẽ càng cao. Marx cũng đồng ý với điều đó. Với ông, của cải mà chủ nghĩa tư bản tạo ra thể hiện thành một khối hàng hoá chồng chất lại.
 Smith tin rằng hiện tượng vốn là một kết quả của tiến trình tự nhiên của con người, từ một xã hội săn bắn, chăn nuôi và nông nghiệp tiến lên một xã hội thương mại mà ở đó, thông qua sự phụ thuộc lẫn nhau, chuyên môn hoá và trao đổi, con người đó có thể nâng cao được sức sản xuất của mình lên vô cùng lớn. Vốn là phép mầu, nó sẽ nâng cao được năng suất và sáng tạo ra giá trị thặng dư. Smith viết rằng "Khối lượng của công nghiệp không những tăng lên trong mỗi một nước với sự gia tăng của lượng dự trữ (vốn) sử dụng nó, mà do kết quả của sự gia tăng này, cùng một khối lượng của công nghiệp sẽ tạo ra một khối lượng công việc lớn hơn nhiều."1
 Smith nhấn mạnh một vấn đề nằm ở tâm điểm của điều bí ẩn mà chúng ta đang cố gắng khám phá: Muốn cho những tài sản tích luỹ được trở thành vốn năng động và khởi động sản xuất gia tăng, thì những tài sản đó phải được vật hoá và được nhận biết trong một đối tượng cụ thể nào đó "tồn tại trong một thời gian nhất định ít nhất là sau khi lao động đó trở thành quá khứ". Đó là, như trên thực tế, một khối lượng xác định lao động được tích trữ và tích luỹ lại để khi cần thiết sẽ được sử dụng trong một dịp khác nào đó."2 Smith cảnh báo rằng lao động được đầu tư vào việc sản xuất ra các tài sản sẽ không để lại bất kỳ một dấu vết hay giá trị nào nếu nó không được vật hoá một cách thích hợp.
 Những điều mà Smith thực sự muốn nói tới có thể là chủ đề của một cuộc thảo luận chính thức. Tuy nhiên điều mà tôi nhận lấy từ ông là vốn không phải là lượng tài sản được tích luỹ lại, mà là cái tiềm năng mà nó mang theo để triển khai sản xuất mới. Tiềm năng này tất nhiên là rất trừu tượng. Nó phải được xử lý và vật hoá dưới một dạng hữu hình trước khi chúng ta có thể giải phóng nó - cũng giống như năng lượng hạt nhân tiềm tàng trong viên gạch của Einstein. Nếu không có một quá trình hoán đổi - một quá trình rút ra và vật hoá năng lượng tiềm năng chứa đựng trong viên gạch - thì sẽ không có sự bùng nổ; viên gạch vẫn chỉ là viên gạch. Tạo ra vốn cũng đòi hỏi một quá trình hoán đổi.
 Khái niệm này - rằng vốn trước hết là một khái niệm trừu tượng và phải được trao cho một hình thái vật hoá, hữu hình mới có thể trở thành hữu dụng - là quen thuộc với những nhà kinh tế học cổ điển khác, Simonde de Sismondi, nhà kinh tế học người Thụy sĩ thế kỷ thứ mười chín đã viết rằng vốn là "một giá trị vĩnh cửu, chỉ nhân bội lên chứ không mất đi... Giờ đây giá trị này đã tách ra khỏi cái sản phẩm đã tạo ra nó, nó trở thành một khối lượng siêu hình và siêu thực luôn luôn nằm trong tài sản của bất kỳ ai đã tạo ra nó mà với người đó, giá trị này có thể được vật hoá dưới những hình thái khác nhau."3 Nhà kinh tế học vĩ đại người Pháp Jean Baptiste Say cho rằng "vốn về bản chất luôn luôn là phi vật chất vì cái tạo ra vốn không phải là vật chất mà là giá trị của vật chất đó, giá trị thì không liên quan tới bất cứ cái gì là vật chất."4 Marx đồng ý. Đối với ông, một cái bàn có thể được làm từ một chất liệu vật chất nào đó, gỗ chẳng hạn, "nhưng ngay từ lúc nó bước tới với tư cách là một hàng hoá thì nó đã bị thay đổi để trở thành một thứ siêu việt. Nó không chỉ đứng trên mặt đất bằng những cái chân của nó mà, trong tương quan với tất cả những hàng hoá khác, nó đứng trên cái đầu của nó và từ trong bộ óc gỗ của nó phát triển những ý tưởng quái dị, kỳ diệu hơn nhiều so với những chiếc bàn quay mà thế giới tâm linh từng có."5
Đối với lịch sử thì ý nghĩa cốt lõi này của vốn đã bị đánh mất. Giờ đây vốn bị nhầm lẫn với tiền vốn chỉ là một trong số nhiều hình thái mà nó có được. Việc nhớ được một khái niệm khó nằm dưới dạng một trong số những biều hiện hữu hình của nó bao giờ cũng dễ hơn dưới dạng bản chất của nó. Tâm trí dễ bị ám ảnh bởi tiền hơn là bởi "vốn". Nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng tiền là cái mà cuối cùng đã vật hoá vốn. Như Adam Smith đã chỉ ra, tiền là "bánh xe lớn của lưu thông," nhưng nó không phải là vốn bởi giá trị "không thể cốt ở những mảnh kim loại này."6 Nói cách khác, tiền tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, cho phép chúng ta mua và bán mọi thứ, nhưng tự nó không phải là nguồn gốc của sản xuất gia tăng. Smith đã khẳng định rằng, "tiền vàng và tiền bạc, những thứ lưu thông ở tất cả các nước, có thể được so sánh một cách rất thích hợp với một con đường cao tốc mà, trong khi nó lưu thông và mang tới thị trường tất cả cỏ và ngô của đất nước, thì tự nó lại không tạo ra một chút nào cả hai thứ đó."
 Phần lớn trong bí ẩn của vốn sẽ tiêu tan ngay sau khi bạn thôi không nghĩ về "vốn" với tư cách là một từ đồng nghĩa với "tiền được tiết kiệm và đàu tư." Tôi ngờ rằng đã có sự hiểu lầm, rằng tiền chính là cái đã vật hoá vốn, bởi vì kinh doanh hiện đại thể hiện giá trị của vốn bằng tiền. Trên thực tế sẽ khó mà ước tính được tổng giá trị của một tập hợp các tài sản thuộc các loại rất khác nhau, như máy móc, nhà xưởng và đất đai nếu không nhờ tới tiền. Rút cuộc, đó chính là lý do vì sao tiền được phát minh; nó cung cấp một chỉ số chuẩn để đo lường giá trị của mọi vật sao cho chúng ta có thể trao đổi những tài sản khác nhau. Nhưng cũng hữu ích như bản thân nó, tiền không thể vật hoá theo bất kỳ cách nào cái tiềm năng trừu tượng của một tài sản cụ thể để rồi chuyển đổi nó thành vốn. Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản cũ khét tiếng về việc dùng tiền để gây ra lạm phát cho nền kinh tế trong khi lại không có khả năng tạo ra nhiều vốn. 


 Năng lượng tiềm ẩn trong tài sản
 Cái gì đã vật hoá tiềm năng của một tài sản để rồi có thể khởi động sản xuất gia tăng? Cái gì đã tách giá trị ra khỏi một ngôi nhà đơn giản và vật hoá nó theo một cách mà cho phép chúng ta nhận biết nó là vốn?
 Chúng ta bắt đầu đi tìm câu trả lời bằng cách sử dụng khái niệm tương tự là năng lượng. Hãy xem một cái hồ trên núi. Chúng ta có thể suy nghĩ về cái hồ này trong bối cảnh vật chất trực tiếp của nó và sẽ thấy một số công dụng chủ yếu của nó, như đi thuyền máy và câu cá. Song khi chúng ta suy nghĩ về chính cái hồ này giống như cách nghĩ của một kỹ sư, bằng cách tập trung vào năng lực tạo ra năng lượng của nó như là một giá trị bổ sung vượt ra ngoài trạng thái tự nhiên của hồ như là một khối nước, chúng ta bỗng nhận thấy tiềm năng được tạo ra bởi vị trí ở trên cao của hồ. Thách thức đối với người kỹ sư là tìm ra cách thức để anh ta có thể tạo ra một quá trình cho phép anh ta chuyển đổi và vật hoá tiềm năng này dưới một hình thái có thể được sử dụng để làm những công việc bổ sung. Trong trường hợp của hồ trên cao này, quá trình đó được hàm chứa trong một nhà máy thuỷ điện cho phép nước hồ đổ xuống rất nhanh do sức mạnh của lực hấp dẫn, nhờ đó biến tiềm năng năng lượng của hồ nước tĩnh này thành động năng của nước đổ từ trên cao xuống. Khi đó nguồn động năng mới này có thể làm quay tua-bin, tạo ra cơ năng có thể được sử dụng để quay những thanh nam châm để tiếp tục biến cơ năng thành điện năng. Dưới hình thái điện, năng lượng tiềm năng của hồ nước tĩnh bây giờ được cố định dưới hình thái cần thiết để tạo ra dòng chảy có thể kiểm soát, có thể tiếp tục được truyền đi bằng những dây bán dẫn tới những nơi xa để khởi động sản xuất mới.
 Như vậy một hồ nước rõ ràng là tĩnh có thể được sử dụng để thắp sáng cho căn phòng của bạn và để cung cấp điện năng cho máy móc trong nhà máy. Cái cần phải có là một quá trình nhân tạo từ bên ngoài cho phép chúng ta trước hết nhận diện được tiềm năng của trọng lượng của khối nước đó trong việc thực hiện những công việc bổ sung, và thứ hai là biến năng lượng tiềm năng này thành điện có thể sử dụng để tạo ra giá trị thặng dư. Giá trị gia tăng mà chúng ta thu được từ hồ không phải là giá trị của bản thân cái hồ đó (giống như một thứ quặng quỹ ở trong lòng đất) mà là một giá trị của cái quá trình do con người tạo ra nằm bên ngoài cái hồ. Chính cái quá trình này đã cho phép chúng ta biến cái hồ từ chỗ là nơi câu cá và chạy ca-nô trở thành một nơi sản xuất năng lượng.
 Vốn, giống như năng lượng, cũng là một giá trị đang ngủ yên. Muốn đưa nó đến với cuộc sống, chúng ta cần phải tiến xa hơn việc chỉ nhìn vào những tài sản của chúng ta trong trạng thái hiện có của chúng, để suy nghĩ một cách năng động về trạng thái có thể của chúng. có thể có được. Nó đòi hỉ một quá trình để cố định tiềm năng kinh tế của một tài sản dưới một hình thái mà có thể sử dụng để khởi động sản xuất gia tăng.
 Mặc dù cái quá trình biến năng lượng tiềm tàng của nước thành điện đã được biết rõ, nhưng cái quá trình đem lại cho tài sản cái hình thái cần phải có để khởi động sản xuất gia tăng còn chưa được biết tới. Nói cách khác, trong khi ta biết rằng chính những... , tua-bin, máy phát điện, máy biến thế và dây dẫn của hệ thống thuỷ điện là những thứ đã biến năng lượng tiềm năng của hồ cho tới khi nó được cố định dưới một hình thái có thể tiếp cận, nhưng chúng ta không biết tìm ở đâu cái quá trình then chốt biến tiềm năng kinh tế của một ngôi nhà thành vốn.
 Đó là vì cái quá trình quan trọng đó không được thiết lập một cách chủ ý để tạo ra vốn, mà là nhằm mục đích tầm thường hơn là bảo vệ tư cách chủ sở hữu. Khi các hệ thống quyền sở hữu của các quốc gia phương Tây lớn lên, chúng đã phát triển, một cách hầu như không thể nhận ra, một loạt những cơ chế khác nhau mà dần dần được kết hợp thành một quá trình tạo ra vốn mà trước đó chưa từng có. Mặc dù chúng ta thường xuyên sử dụng những cơ chế này nhưng chúng ta không nhận ra rằng chúng có những chức năng tạo vốn chính là vì chúng không mang cái nhãn đó. Chúng ta nhìn nhận chúng như là những bộ phận của cái hệ thống bảo vệ quyền sở hữu, chứ không phải là những cơ chế ràng buộc lẫn nhau để cố định tiềm năng kinh tế của một tài sản theo một cách thức mà tài sản đó có thể được chuyển đổi thành vốn. Nói cách khác, cái tạo ra vốn ở phương Tây là một quá trình ẩn bị che lấp đằng sau những rắc rối của các hệ thống quyền sở hữu chính thức của nó.
Quá trình chuyển đổi bị che lấp của phương Tây
 Điều này mới nghe có thể quá đơn giản hoặc là quá phức tạp. Song hãy xem liệu các tài sản có thể được sử dụng một cách có hiệu quả không nếu chúng không thuộc về cái gì đó hoặc ai đó. Chúng ta có thể xác nhận sự tồn tại của những tài sản này và những giao dịch đã biến đổi chúng và làm tăng năng suất của chúng ở đâu, nếu không phải là trong bối cảnh của một hệ thống quyền sở hữu chính thức? Chúng ta ghi lại những đặc tính kinh tế thích hợp của các tài sản ở đâu, nếu không phải là trong những hồ sơ và những chủ quyền mà hệ thống quyền sở hữu chính thức cung cấp? Bộ quy tắc ứng xử điều chỉnh việc sử dụng và chuyển nhượng tài sản ở đâu, nếu không phải là trong khuôn khổ của những hệ thống quyền sở hữu chính thức? Quyền sở hữu chính thức chính là cái đã cung cấp quá trình, các hình thái và những quy tắc để cố định các tài sản trong một trạng thái cho phép chúng ta nhận biết chúng là vốn năng động.
 Ở phương Tây, hệ thống quyền sở hữu chính thức này bắt đầu chuyển tài sản thành vốn bằng cách mô tả và tổ chức những khía cạnh hữu ích nhất về mặt kinh tế và xã hội của tài sản, lưu giữ những thông tin này trong một hệ thống hồ sơ - ghi chép vào một cuốn sổ cái hoặc trên một ổ đĩa trong máy tính - và sau đó chuyển chúng thành một quyền sở hữu. Một bộ các quy tắc pháp lý chi tiết và chuẩn xác điều chỉnh toàn bộ quá trình này. Như vậy, những hồ sơ về quyền sở hữu chính thức và các quyền sở hữu thể hiện khái niệm chung của chúng ta về cái có ý nghĩa kinh tế trong một tài sản bất kỳ. Chúng thâu tóm và tổ chức tất cả những thông tin có liên quan cần phải có để khái niệm hoá giá trị tiềm năng của một tài sản và vì thế cho phép chúng ta kiểm soát nó. Quyền sở hữu là lĩnh vực mà ở đó chúng ta xác định và khám phá các tài sản, kết hợp chúng lại, và gắn chúng với những tài sản khác. Hệ thống quyền sở hữu chính thức là nhà máy thuỷ điện của vốn. Đó là nơi mà vốn được sinh ra.
 Một tài sản mà các khía cạnh kinh tế và xã hội của nó không được cố định trong một hệ thống quyền sở hữu chính thức thì cực kỳ khó đưa vào thị trường. Làm thế nào kiểm soát được những khối lượng tài sản khổng lồ đang được trao tay trong một nền kinh tế thị trường hiện đại, nếu không thông qua một quá trình chính thức về quyền sở hữu? Không có một hệ thống như thế thì bất kỳ giao dịch nào đốivới một tài sản, một khu bất động sản chẳng hạn, sẽ đòi hỏi một nỗ lực lớn lao chỉ để xác định những yếu tố cơ bản của giao dịch: Người bán có sở hữu bất động sản đó và có quyền chuyển nhượng nó hay không? Ông ta có thể thế chấp nó không? Người chủ sở hữu mới có được chấp nhận tư cách đó bởi những người thực thi các quyền về sở hữu không? Trong những nước đang phát triển và cộng sản cũ, những câu hỏi đó rất khó trả lời. Đối với đa số hàng hoá thì không có một chỗ nào mà những câu trả lời được cố định một cách đáng tin cậy. Đó là lý do vì sao việc bán hay cho thuê một ngôi nhà có thể liên quan tới những thủ tục để được phê chuẩn rất cồng kềnh và mất nhiều thời gian, dính dáng tới rất cả những người hàng xóm. Thông thường đây là cách duy nhất để xác nhận rằng người chủ này thực sự có quyền sở hữu ngôi nhà và không có bất cứ một quyền thụ hưởng nào khác đối với ngôi nhà đó. Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao việc trao đổi phần lớn tài sản ở bên ngoài phương Tây chỉ hạn chế trong khuôn khổ những đối tác giao dịch ở địa phương.
 Như ta đã thấy trong chương trước, vấn đề chủ yếu của những nước này không phải là thiếu tinh thần kinh doanh: người nghèo đã tích luỹ được hàng ngàn tỷ đô la bất động sản trong vòng bốn mươi năm qua. Cái mà người nghèo không có được là quyền tiếp cận dễ dàng tới những cơ chế quyền sở hữu mà có thể cố định về mặt pháp lý tiềm năng kinh tế của những tài sản của họ sao cho chúng có thể được sử dụng để tạo ra, bảo đảm hay bảo lãnh cho giá trị lớn hơn trên thị trường mở rộng. Ở phương Tây, mỗi một tài sản - mỗi lô đất, mỗi ngôi nhà, mỗi một tài sản riêng - đều được cố định một cách chính thức trong những hồ sơ cập nhật được điều chỉnh bởi những quy tắc chứa đựng trong hệ thống tài sản sở hữu. Mỗi một khoản gia tăng trong sản lượng, mỗi toà nhà, sản phẩm mới, hay những thứ có giá trị về mặt thương mại đều là tài sản thuộc quyền sở hữu chính thức của một ai đó. Thậm chí nếu tài sản thuộc về một công ty thì những con người thực vẫn sở hữu chúng một cách gián tiếp, thông qua những quyền xác nhận rằng họ là chủ sở hữu của công ty với tư cách là những "cổ đông".
 Giống như năng lượng điện, vốn sẽ không được tạo ra nếu như cái thiết bị chủ yếu duy nhất tạo ra và cố định nó không được đưa vào vận hành. Cũng như một cái hồ cần một nhà máy thuỷ điện để sản xuất ra năng lượng có thể sử dụng, tài sản cần một hệ thống quyền sở hữu chính thức để tạo ra giá trị thặng dư đáng kể. Không có quyền sở hữu chính thức để rút ra tiềm năng kinh tế của chúng và chuyển đổi nó thành một hình thái có thể dễ dàng được vận chuyển và kiểm soát, thì những tài sản của các nước đang phát triển và các nước cộng sản cũ cũng giống như nước ở trong một cái hồ cao trên dãy Andes - một nguồn dự trữ năng lượng tiềm năng không được khai thác.
 Tại sao nguồn gốc của vốn lại trở thành một điều bí ẩn như thế? Tại sao những quốc gia giàu có của thế giới, trong khi rất mau lẹ khi đưa ra những lời khuyên kinh tế, lại không giải thích quyền sở hữu chính thức là thiết yếu đến mức nào đối với việc hình thành vốn? Câu trả lời là cái quá trình trong lòng hệ thống quyền sở hữu chính thức mà đã hoá giải tài sản thành vốn đó là cực kỳ khó hữu hình hoá. Nó bị che lấp trong hàng ngàn văn bản pháp lý, luật lệ, quy chế và những thể chế điều chỉnh hệ thống. Bất kỳ ai bị mắc trong một bãi lầy như thế cũng sẽ phải chịu một áp lực lớn để hiểu cái quá trình đó trên thực tế đã vận hành như thế nào. Cách duy nhất để nhận biết nó là nhìn từ bên ngoài hệ thống - từ khu vực ngoài vòng pháp luật - nơi mà tôi cùng các đồng nghiệp đã tiến hành phần lớn công trình của chúng tôi.
 Giờ đây tôi đang giành thời gian để nhìn pháp luật từ một quan điểm ngoài vòng pháp luật, để hiểu đầy đủ hơn nó vận hành như thế nào và tạo ra những hiệu ứng gì. Điều này có vẻ quá khó nhưng thực chất thì không phải thế. Như triết gia người Pháp Michel Foucault lập luận, việc phát hiện ra ý nghĩa của một cái gì đó có thể sẽ dễ dàng hơn nếu nhìn nhận nó từ phía đầu cầu đối diện. Foucault đã viết: "Để tìm ra xã hội của chúng ta hàm ý điều gì khi nói tới sự tỉnh táo, có lẽ chúng ta cần phải phát hiện điều gì đang xẩy ra trong lĩnh vực của sự điên khùng. Và điều mà chúng ta hàm ý bởi tính hợp pháp phải được phát hiện trong lĩnh vực của tính bất hợp pháp".8 Hơn thế, tài sản sở hữu, cũng như năng lượng, là một khái niệm; nó không thể được trải nghiệm theo cách trực tiếp. Năng lượng thuần tuý chưa bao giờ được người ta nhìn thấy hoặc sờ thấy. Và không ai có thể nhìn thấy tài sản sở hữu. Người ta chỉ có thể trải nghiệm năng lượng và tài sản sở hữu bằng những hiệu ứng của chúng.
Nhìn từ khu vực ngoài vòng p háp luật, tôi đã nhận thấy rằng các hệ thống tài sản sở hữu chính thức của phương Tây đã làm phát sinh sáu hiệu ứng cho phép công dân của họ tạo ra vốn. Ở những nơi khác trên thế giới, tình trạng không có năng lực khởi động vốn bắt nguồn từ thực tế là phần lớn dân chũng của Thế giới Thứ ba và các nước cộng sản cũ bị cách lý khỏi những hiệu ứng quan trọng này.


 Hiệu ứng quyền sở hữu số 1: Cố định tiềm năng kinh tế của tài sản
 Giá trị tiềm năng được cố định trong một ngôi nhà có thể được vén mở và biến đổi thành vốn hoạt động theo cùng một cách thức như khi năng lượng tiềm năng được nhận ra trong một hồ trên núi và sau đó được biến thành năng lượng thực tế. Trong cả hai trường hợp việc chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác đòi hỏi một quá trình hoán đổi vật thể vật chất thành một thế giới mang tính đại diện mà con người tạo ra, ở đó chúng ta có thể rút ra nguồn lực từ những trở ngại lớn lao vể vật chất và tập trung vào tiềm năng của chúng.
 Vốn được sinh ra nhờ sự đại diện khi viết ra - trong một chứng từ về quyền sở hữu, một giấy bảo đảm, một hợp đồng, và những loại giấy tờ khác kiểu như thế - những phẩm chất hữu ích nhất về kinh tế và xã hội của các tài sản, đối lập với những khía cạnh gây chú ý hơn về phương diện trực quan của tài sản đó. Đây là nơi mà giá trị tiềm năng lần đầu tiên được mô tả và đăng ký. Cái thời khắc mà bạn tập trung sự chú ý của mình vào chứng từ sở hữu của một ngôi nhà chẳng hạn, chứ không phải vào bản thân ngôi nhà đó, là lúc bạn đã tự động bước từ thế giới vật chất vào thế giới khái niệm, nơi mà vốn đang sống. Bạn đang đọc một đại diện hướng sự quan tâm của bạn vào tiềm năng kinh tế của ngôi nhà bằng cách lọc đi tất cả những ánh sáng và bóng tối gây nhầm lẫn của những khía cạnh vật chất của nó cùng môi trường tại chỗ bao quanh nó. Tài sản sở hữu chính thức buộc bạn phải nghĩ về ngôi nhà như là một khái niệm kinh tế và xã hội. Nó mời bạn tiến xa hơn việc nhìn nhận ngôi nhà chỉ đơn thuần là một nơi trú thân - và do đó là một tài sản chết - và nhìn nó với tư cách là vốn sống.
 Bằng chứng cho thấy tài sản sở hữu là khái niệm thuần tuý xuất hiện khi một ngôi nhà được trao tay: không có gì thay đổi về mặt vật chất. Chỉ nhìn vào ngôi nhà không thôi bạn sẽ không biết được ai là chủ của nó. Một ngôi nhà mà hôm nay là của bạn trông giống hệt như hôm qua khi nó là của tôi. Trông nó không có gì khác bất kể tôi là chủ của nó, cho thuê nó hay bán nó cho bạn. Tài sản sở hữu không phải là bản thân ngôi nhà mà là một khái niệm kinh tế về ngôi nhà, được hoá thân trong một đại diện pháp lý. Điều này có nghĩa là một đại diện tài sản sở hữu chính thức là cái tách ra khỏi cái tài sản mà nó đại diện.
 Những đại diện tài sản sở hữu chính thức có cái gì cho phép chúng làm được những chức năng bổ sung? Phải chăng chúng không đơn giản là những gì nằm bên trong tài sản? Không. Tôi xin nhắc lại: một đại diện tài sản sở hữu chính thức, chẳng hạn giấy chứng nhận sở hữu, không phải là sự tái sản xuất của ngôi nhà, như một bức ảnh, mà là sự đại diện của những khái niệm của chúng ta về ngôi nhà. Cụ thể là nó đại diện cho những phẩm chất không nhìn thấy được và có tiềm năng tạo ra giá trị. Nó không phải là những phẩm chất vật chất của bản thân ngôi nhà, mà đúng hơn là những phẩm chất có ý nghĩa về kinh tế và xã hội mà con người chúng ta đã gán cho ngôi nhà (ví như năng lực sử dụng nó vào những mục đích khác nhau mà có thể được đảm bảo bằng quyền xiết nợ, tài sản cầm cố. 
 Ở những quốc gia tiên tiến, đại diện tài sản sở hữu chính thức này có chức năng như một phương tiện để đảm bảo lợi ích của các bên thứ ba và để tạo ra tính chịu trách nhiệm qua việc cung cấp tất cả những thông tin, tài liệu tham chiếu, những quy tắc, và những cơ chế cưỡng chế thực thi cần phải có để làm được việc đó. Ở phương Tây chẳng hạn, đa số tài sản sở hữu chính thức có thể dễ dàng được sử dụng làm vật thế chấp cho một khoản vay; làm vốn chủ sở hữu đổi lấy một khoản đầu tư; làm một địa chỉ để thu nợ, lãi và thuế; làm một điểm để nhận diện những cá nhân cho những mục đích thương mại, tư pháp hay công dân; làm một đầu mối đáng tin cậy cho việc tiếp nhận những dịch vụ công ích như điện, nước, thoát nước, điện thoại, cáp. Trong khi nhà ở những quốc gia tiên tiến đang có vai trò làm chỗ ở và chỗ làm việc, thì những đại diện của chúng cũng đang sống một cuộc sống song song, thực hiện nhiều chức năng bổ sung để đảm bảo lợi ích của những bên thứ ba.
 Tài sản sở hữu hợp pháp vì thế đã đem lại cho phương Tây những công cụ để sản xuất ra giá trị thặng dư dựa trên và cao hơn tài sản vật chất của nó. Những đại diện của tài sản sở hữu cho phép dân chúng nghĩ về tài sản không chỉ bằng những hiểu biết vật chất mà còn phải thông qua sự mô tả những phẩm chất kinh tế và xã hội tiềm tàng của chúng. Cho dù một ai đó có chủ ý làm điều đó hay không, hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp đã trở thành chiếc cầu thang đưa những quốc gia này từ thế giới của những tài sản trong trạng thái tự nhiên của chúng sang thế giới khái niệm của vốn mà ở đó các tài sản có thể được nhìn nhận trong tiềm năng sản xuất đầy đủ của chúng.
 Với tài sản sở hữu hợp pháp, các quốc gia tiên tiến phương Tây có được chiếc chìa khoá của sự phát triển hiện đại; công dân của họ giờ đây có được cái phương tiện, với năng khiếu và trên cơ sở thường xuyên, để khám phá những chất lượng mang tính sản xuất cao nhất xét về mặt tiềm năng của những nguồn lực của họ. Như Aristotle đã phát hiện ra cách đây 2300 năm, những gì bạn có thể làm được với mọi thứ sẽ tăng lên vô tận khi bạn hướng suy nghĩ của mình vào tiềm năng của chúng. Nhờ học cách cố định tiềm năng kinh tế của những tài sản của họ thông qua những ghi chép về tài sản sở hữu, người phương Tây đã tạo ra một con đường tắt để khám phá ra những khía cạnh mang tính sản xuất nhất của những tài sản mà họ sở hữu. Tài sản sở hữu chính thức trở thành chiếc cầu thang dẫn tới lãnh địa khái niệm, ở đó ý nghĩa kinh tế của các sự vật được phát hiện và ở đó tư bản được sinh ra.
Hiệu ứng số 2 của tài sản sở hữu: Kết nối thông tin phân tán vào một hệ thống
 Như chúng ta đã thấy trong chương trước, phần lớn dân chúng trong các quốc gia đang phát triển và cộng sản cũ không thể gia nhập vào hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp theo nghĩa đúng của nó, cho dù họ có cố gắng đến đâu đi nữa. Vì không thể đưa những tài sản của mình vào hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp này, rút cục họ phải nắm giữ chúng ngoài vòng pháp luật. Cái lý do khiến cho chủ nghĩa tư bản chiến thắng ở phương Tây và ì ạch trong phần còn lại của thế giới là do phần lớn tài sản của các quốc gia phương Tây đều được tập hợp vào một hệ thống đại diện chính thức.
 Sự tập hợp này không xẩy ra một cách ngẫu nhiên. Qua nhiều thập niên của thế kỷ thứ mười chín, các chính trị gia, các nhà lập pháp và các luật sư đã tập hợp những sự kiện rải rác khắp nơi và các quy tắc điều chỉnh tài sản sở hữu trên khắp các thành phố, làng xã, các cao ốc và nông trại, và kết nối chúng vào trong một hệ thống. Việc "tập hợp lại" như thế đối với những đại diện tài sản sở hữu, một thời điểm cách mạng trong lịch sử của các quốc gia phát triển, đã đặt tất cả những thông tin và các quy tắc điều chỉnh của cải được tích luỹ của những công dân của họ vào trong cùng một cơ sở tri thức. Trước thời điểm này, thông tin về các tài sản rất ít khả năng có thể tiếp cận. Mỗi nông trại hay khu định cư đều ghi chép tài sản của nó và những quy tắc điều chỉnh chúng bằng những cuốn sổ cái sơ sài, những ký hiệu hay những bằng chứng bằng lời nói. Nhưng thông tin được chia nhỏ, được phát tán, và không sẵn có cho bất kỳ một đại diện nào tại bất kỳ một thời điểm nào. Như chúng ta ngày nay đều biết rõ, sự dồi dào về sự kiện không nhất thiết là sự dồi dào về tri thức. Để cho tri thức có thể thực hiện chức năng của nó, các quốc gia tiên tiến đã phải kết hợp tất cả những dữ liệu rời rạc và phân tán về tài sản sở hữu vào trong cùng một hệ thống tổng hợp.
 Các quốc gia đang phát triển và cộng sản cũ đã không làm điều này. Trong tất cả những nước mà tôi đã nghiên cứu, tôi chưa bao giờ tìm thấy chỉ một hệ thống pháp lý mà thường là hàng chục, thậm chí hàng trăm hệ thống, được quản lý bởi tất cả các loại tổ chức, một số là hợp pháp, một số là bất hợp pháp, từ các nhóm doanh nhân nhỏ cho tới những tổ chức nhà ở. Kết quả là những gì mà dân chúng ở những nước này có thể làm được với những tài sản sở hữu của họ bị giới hạn trong sự tưởng tượng của những người chủ sở hữu và những người quen của họ. Ở các nước phương Tây, nơi mà thông tin về tài sản sở hữu được tiêu chuẩn hoá và sẵn có cho tất cả mọi người, những gì mà người chủ sở hữu có thể làm với tài sản của họ sẽ được hưởng lợi từ sự tưởng tượng tập thể của một mạng lưới dân chúng rộng lớn hơn.
 Điều có thể khiến cho bạn đọc ở phương Tây ngạc nhiên là phần lớn các quốc gia của thế giới còn chưa hợp nhất những thoả thuận về tài sản sở hữu ngoài vòng pháp luật vào một hệ thống pháp lý chính thức. Đối với người phương Tây, có một luật pháp duy nhất là chuyện đương nhiên - một bộ luật chính thức. Song việc phương Tây dựa vào các hệ thống tài sản sở hữu được hợp nhất là một hiện tượng xuất hiện lâu nhất cũng chỉ cách đây hai trăm năm . Ở đa số các nước phương Tây, các hệ thống tài sản sở hữu được hợp nhất xuất hiện chỉ khoảng một trăm năm trước; sự hợp nhất ở Nhật bản diễn ra cách đây hơn năm mươi năm. Như chúng ta sẽ thấy chi tiết hơn sau đây, những dàn xếp không chính thức rất đa dạng về tài sản sở hữu từng là một chuẩn mực trong tất cả các quốc gia. Chủ nghĩa đa nguyên pháp lý từng là chuẩn mực ở châu Âu lục địa cho đến khi luật La-mã được tái khám phá trong thế kỷ thứ mười bốn và các chính phủ lắp ráp những trào lưu luật vào trong cùng một hệ thống được điều phối.
 Ở California, ngay sau cuộc đổ xô đi đào vàng năm 1849, có khoảng tám trăm nền tài phán riêng biệt về tài sản sở hữu, mỗi trong số đó đều có hồ sơ lưu trữ riêng của nó và có những quy định riêng lẻ được xây dựng bởi sự nhất trí ở địa phương. Trong khắp nước Mỹ, từ California tới Florida, những hiệp hội về chủ quyền nhất trí trên những quy tắc của riêng họ và bầu ra những chức sắc của họ. Chính phủ Mỹ phải mất hơn một trăm năm, cho tới cuối thế kỷ thứ mười chín, mới thông qua được những đạo luật đặc biệt kết nối và chính thức hoá các tài sản của Mỹ. Bằng cách phê chuẩn hơn ba mươi lăm đạo luật về việc chiếm hữu trước và khai thác mỏ, Quốc hội đã từng bước cố gắng để kết hợp vào một hệ thống những quy tắc không chính thức về tài sản sở hữu được tạo ra bởi hàng triệu người nhập cư và chiếm đất. Kết quả là một thị trường tài sản sở hữu thống nhất đã tạo động lực cho sự bùng nổ tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ từ đó về sau.
 Lý do giải thích khó khăn của việc theo dõi lịch sử này của quá trình hợp nhất các hệ thống tài sản sở hữu phân tán là quá trình này diễn ra trong một thời kỳ rất lâu dài. Ví dụ, việc đăng ký tài sản sở hữu chính thức bắt đầu xuất hiện ở Đức vào thế kỷ thứ mười hai nhưng không được hợp nhất hoàn toàn mãi tới năm 1896 khi hệ thống Grundbuch cho việc ghi chép những giao dịch về đất đai bắt đầu vận hành trên quy mô quốc gia. ậ Nhật bản chiến dịch quốc gia chính thức hoá tài sản sở hữu của nông dân bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ mười chính và mãi đến cuối những năm 1940 mới kết thúc. Những nỗ lực phi thường của Thụy sĩ để kết hợp những hệ thống rất khác nhau bảo vệ tài sản sở hữu và các giao dịch vào thời kỷ chuyển giao sang thế kỷ hai mươi vẫn còn chưa được biết tới một cách đầy đủ, ngay cả đối với nhiều người dân Thụy sĩ.
 Kết quả của quá trình hợp nhất là công dân của các quốc gia phát triển có thể có được những mô tả về các chất lượng kinh tế và xã hội của bất kỳ tài sản nào có sẵn mà không cần phải nhìn thấy chính tài sản đó. Họ không cần phải đi khắp đất nước để thăm thú từng mỗi người và tất cả những người chủ sở hữu cùng những người hàng xóm của họ; hệ thống tài sản sở hữu chính thức đã cho họ biết những tài sản nào là sẵn có và những cơ hội nào đang tồn tại để tạo ra giá trị thặng dư. Vì thế, tiềm năng của một tài sản đã trở nên dễ đánh giá và trao đổi hơn, thúc đẩy việc sản xuất của vốn.
Hiệu ứng số 3 của tài sản sở hữu: làm cho người dân có trách nhiệm
 Việc hợp nhất tất cả các hệ thống tài sản sở hữu trong một luật pháp về tài sản sở hữu chính thức đã dịch chuyển tính chính thống của các quyền của người chủ sở hữu từ bối cảnh chính trị hoá của các cộng đồng địa phương sang bối cảnh lạnh lùng của pháp luật. Sự giải phóng những người chủ sở hữu ra khỏi những dàn xếp bó buộc ở địa phương và đưa họ vào một hệ thống pháp lý rộng lớn hơn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tính trách nhiệm của họ.
 Bằng cách biến đổi những con người có những lợi ích liên quan tới tài sản sở hữu thành những cá nhân chịu trách nhiệm, tài sản sở hữu chính thức đã tạo ra những cá nhân từ trong đám quần chúng. Dân chúng không còn cần phải dựa vào những mối quan hệ láng giềng hoặc tạo ra những dàn xếp địa phương để bảo vệ các quyền của họ đối với tài sản nữa. Được giải phóng khỏi những hoạt động kinh tế nguyên thuỷ và những trở ngại nặng tính địa phương, họ có thể khám phá làm thế nào để tạo ra giá trị thặng dư từ những tài sản của chính họ. Song có một cái giá phải trả: khi đã nằm trong một hệ thống tài sản sở hữu chính thức, những người chủ sở hữu bị mất đi trạng thái giấu tên của họ. Do đã bị gắn liền với những bất động sản và doanh nghiệp mà có thể dễ dàng được nhận biết và định vị, người ta bị mất đi cái khả năng biến mình vào đám đông. Tính chất giấu tên này thực tế đã biến mất ở phương Tây, trong khi tính trách nhiệm cá nhân lại được củng cố. Những người không trả tiền cho những hàng hoá hay dịch vụ mà họ đã tiêu dùng có thể bị phát hiện, bị phạt lãi, phạt tiền, bị cấm vận và bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm. Các nhà chức trách có thể biết về những trường hợp vi phạm pháp luật và những hợp đồng không được tôn trọng; họ có thể ngừng các dịch vụ, áp đặt quyền xiết nợ lên tài sản sở hữu, và huỷ bỏ một số hoặc toàn bộ các đặc quyền đối với tài sản sở hữu hợp pháp.
 Sự tôn trọng tài sản sở hữu và các giao dịch ở các quốc gia phương Tây không được mã hoá trong AND của những công dân của họ; nó là kết quả của việc có được những hệ thống tài sản sở hữu chính thức có thể có hiệu lực. Vai trò của tài sản sở hữu chính thức trong việc bảo vệ không chỉ tư cách sở hữu mà cả sự an toàn của các giao dịch đã khuyến khích công dân ở các nước tiên tiến tôn trọng các chứng từ về quyền sở hữu, tôn trọng các hợp đồng và tuân thủ pháp luật. Khi một công dân bất kỳ không thể hành động trong danh dự, thì sự vi phạm của họ được lưu lại trong hệ thống, huỷ hoại thanh danh của họ với tư cách là một bên đáng tin cậy đối với hàng xóm, các dịch vụ công ích, ngân hàng, các công ty điện thoại, hãng bảo hiểm, và phần còn lại của cái mạng lưới mà tài sản sở hữu đã gắn anh ta vào đó.
 Như vậy các hệ thống tài sản sở hữu chính thức của phương Tây chứa đựng cả những lợi thế và những bất lợi thế. Mặc dầu chúng cung cấp cho hàng trăm triệu công dân một phần đặt cọc trong trò chơi tư bản, song cái khiến cho phần đặt cọc này trở nên có nghĩa lý là ở chỗ nó có thể bị mất đi. Một phần lớn của giá trị tiềm năng của những tài sản sở hữu hợp pháp là được nhận lấy chính từ cái khả năng bị tước đoạt. Vì thế, phần lớn sức mạnh của nó bắt nguồn từ tính trách nhiệm mà nó tạo ra, từ những hạn chế mà nó áp đặt, những quy tắc mà nó sinh ra và những hình phạt mà nó có có thể áp dụng. Khi cho phép người dân có thể nhìn thấy tiềm năng kinh tế và xã hội của tài sản, tài sản sở hữu chính thức đã làm thay đổi nhận thức trong những xã hội tiên tiến không chỉ về phần thưởng tiềm năng của việc sử dụng các tài sản, mà cả những mối nguy hiểm nữa. Các tài sản sở hữu hợp pháp đòi hỏi sự cam kết.
 Tình trạng thiếu vắng tài sản sở hữu hợp pháp do đó đã lý giải vì sao công dân trong các quốc gia đang phát triển và cộng sản cũ không thể ký kết được những hợp đồng mang lại lợi nhuận với những người lạ, không thể nhận được tín dụng, bảo hiểm hay các dịch vụ tiện ích: Họ không có một tài sản sở hữu nào để mất. Vì họ không có tài sản sở hữu nào để mất, nên chỉ có những người nhà và những hàng xóm gần gũi của họ mới nghiêm túc coi họ là những bên ký kết hợp đồng. Những người không có gì để mất bị mắc kẹt vào trong tầng hầm dơ bẩn của thế giới tiền tư bản chủ nghĩa.
 Trong khi đó công dân của các quốc gia tiên tiến có thể ký hợp đồng để có được trên thực tế là bất kỳ thữ gì, song cái giá của quyền tham dự hợp đồng đó là sự cam kết. Và cam kết được hiểu đầy đủ hơn khi nó được hỗ trợ bởi một sự thế chấp tài sản sở hữu, cho dù nó là một tài sản cầm cố, một chứng từ sở hữu hay bất kỳ một dạng bảo đảm nào khác mà có thể bảo vệ cho bên kia của hợp đồng.
Hiệu ứng số 4 của tài sản sở hữu: Làm cho tài sản trở nên linh hoạt
 Một trong những điều quan trọng nhất mà một hệ thống tài sản sở hữu chính thức có được là chuyển tài sản từ trạng thái ít có thể tiếp cận sang trạng thái dễ tiếp cận hơn, sao cho chúng có thể đảm nhận thêm những chức năng mới. Khác với tài sản vật chất, các đại diện dễ dàng được kết hợp, phân chia, huy động và sử dụng để thúc đẩy những giao dịch kinh doanh. Bằng cách tháo bỏ những đặc trưng kinh tế của một tài sản ra khỏi trạng thái vật chất cứng nhắc của chúng, một đại diện đã làm cho tài sản trở thành "linh hoạt" - tức là có thể được thay hình đổi dạng để phù hợp với bất kỳ một giao dịch nào trên thực tế.
 Nhờ việc mô tả tất cả các tài sản theo những chủng loại tiêu chuẩn, một hệ thống tài sản sở hữu chính thức thống nhất tạo ra khả năng so sánh hai toà nhà khác nhau về kiến trúc được xây dựng cho cùng một mục đích. Điều này cho phép người ta phân biệt một cách nhanh chóng và không tốn kém giữa những nét tương đồng và những điểm khác biệt trong các tài sản mà không phải xử lý từng tài sản một như là những thứ độc nhất.
 Những mô tả tài sản sở hữu chuẩn ở phương Tây cũng được viết ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp các tài sản. Những quy tắc chính thức về tài sản sở hữu đòi hỏi các tài sản phải được mô tả và khái quát đặc trưng theo một cách thức không chỉ phác hoạ được tính chất đơn chiếc của chúng mà còn chỉ ra được tính chất tương tự của chúng với những tài sản khác, từ đó làm cho những sự kết hợp tiềm năng được rõ ràng hơn. Thông qua việc sử dụng những ghi chép được chuẩn hoá, người ta có thể xác định (trên cơ sở những hạn chế liên quan tới phân vùng, những người hàng xóm là ai và họ đang làm gì, diện tích mặt bằng của những toà nhà, liệu chúng có thể nối liền nhau được không,v.v) làm thế nào để khai thác một phần bất động sản nào đó một cách có lợi nhuận nhất, dù là làm không gian văn phòng, các phòng của khách sạn, một hiệu sách, hay làm sân quần vợt và một nhà tắm hơi.
 Những đại diện cũng tạo ra khả năng phân chia tài sản mà không phải động vào chúng. Trong khi một tài sản như một nhà máy chẳng hạn có thể là một đơn vị không thể phân chia được trong thế giới thực, thì trong vũ trụ khái niệm của đại diện tài sản sở hữu chính thức, nó có thể được chia nhỏ thành một số lượng các phần bất kỳ. Công dân của các quốc gia tiên tiến vì thế có thể chia tách đa số tài sản của họ thành những cổ phần, mỗi cổ phần có thể được sở hữu bởi những người khác nhau, có những quyền khác nhau, để thực hiện những chức năng khác nhau. Nhờ có tài sản sở hữu chính thức mà một nhà máy có thể được nắm giữ bởi vô số nhà đầu tư, những người có thể dứt bỏ tài sản sở hữu của chính họ mà không ảnh hưởng gì tới tính toàn vẹn của tài sản vật chất này.
 Tương tự, trong một nước phát triển, con trai một nông dân mà muốn nối gót người cha của mình có thể giữ lấy trang trại bằng cách mua đứt của những anh chị em ruột của anh ta, những người có thiên hướng thương mại hơn. Nông dân ở nhiều nước đang phát triển không có được sự lựa chọn như thế và cứ phải không ngừng chia nhỏ trang trại của họ cho mỗi một thế hệ, cho tới khi những lô đất trở nên quá nhỏ để có thể canh tác có lợi nhuận, để lại con cháu với hai con đường: chết đói hoặc ăn cắp.
 Những đại diện tài sản sở hữu chính thức cũng có thể có tác dụng như là những cái thay thế của tài sản vật chất và có khả năng dịch chuyển, cho phép những người chủ sở hữu và các nhà doanh nghiệp tái tạo lại những tình huống giả thuyết để khai thác những cách sử dụng có lợi nhuận khác của tài sản của họ - rất giống như các sĩ quan quân đội xây dựng chiến lược cho một trận đánh bằng cách dịch chuyển những biểu tượng của các đội quân và vũ khí của họ trên một tấm bản đồ. Nếu bạn suy nghĩ về điều đó, thì chính những đại diện tài sản sở hữu đã cho phép các nhà doanh nghiệp tái tạo các chiến lược kinh doanh để phát triển công ty của họ và tạo dựng vốn. 
 Thêm vào đó, tất cả những chứng từ tiêu chuẩn về tài sản sở hữu chính thức đều được chế tác sao cho tạo điều kiện dễ dàng cho việc đo lường những thuộc tính của một tài sản, Nếu như những mô tả chuẩn đối với tài sản mà không luôn luôn có sẵn để sử dụng, thì bất kỳ ai nếu muốn mua, thuê hay cho vay dựa trên một tài sản đều sẽ phải tiêu tốn những nguồn lực khổng lồ cho việc so sánh và định giá nó theo những tài sản khác - mà đến lượt chúng cũng sẽ không có những mô tả chuẩn. Bằng cách cung cấp những chuẩn mực, các hệ thống tài sản sở hữu chính thức phương Tây đã giảm đáng kể chi phí giao dịch của việc huy động và sử dụng tài sản.
 Một khi các tài sản đã nằm trong một hệ thống tài sản sở hữu chính thức, chúng sẽ đem lại cho những người chủ sở hữu của chúng một lợi thế to lớn ở chỗ chúng có thể được chia nhỏ và kết hợp theo nhiều cách hơn là một tập hợp Erector. Người phương Tây có thể làm cho những tài sản của họ thích ứng được với bất kỳ một hoàn cảnh kinh tế nào để không ngừng tạo ra những hỗn hợp có giá trị cao hơn, trong khi những người cùng địa vị với họ ở Thế giới Thứ ba vẫn bị mắc kẹt trong cái thế giới vật chất của những hình thái cứng nhắc, thiếu linh hoạt.
Hiệu ứng số 5 của tài sản sở hữu: nối con người thành mạng
 Bằng cách làm cho tài sản trở nên linh hoạt, bằng cách gắn người chủ sở hữu với tài sản, tài sản với địa chỉ, và tư cách sở hữu với cưỡng chế thực thi, và bằng cách làm cho thông tin về lịch sử của các tài sản và những người chủ sở hữu có thể tiếp cận một cách dễ dàng, các hệ thống tài sản sở hữu chính thức đã biến những công dân của phương Tây thành một mạng lưới những đại diện kinh doanh chịu trách nhiệm và có thể xác định về phương diện cá nhân. Quá trình tài sản sở hữu chính thức đã tạo ra một cơ sở hạ tầng trọn vẹn của những thiết bị kết nối, mà giống như một hệ thống đường ray, cho phép các tài sản (những con tàu) chạy một cách an toàn giữa mọi người (các nhà ga). Đóng góp của tài sản sở hữu chính thức cho nhân loại không phải là sự bảo vệ tư cách sở hữu, những người chiếm đất, những tổ chức xây dựng nhà, ma-fi-a và thậm chí các bộ tộc thời nguyên thuỷ cũng đều tìm cách bảo vệ tài sản của họ một cách hiệu quả. Khâu đột phá thực sự của tài sản sở hữu là nó cải thiện căn bản luồng thông tin liên lạc về các tài sản và tiềm năng của chúng. Nó cũng nâng cao vị thế của những người chủ sở hữu của tài sản, những người đã trở thành các đại diện kinh tế có khả năng biến đổi các tài sản trong khuôn khổ một mạng lưới rộng lớn hơn.
 Điều này giải thích vì sao tài sản sở hữu hợp pháp khuyến khích những người cung ứng những tiện ích như điện và nước đầu tư vào những phương tiện sản xuất và phân phối để phục vụ cho những toà nhà. Thông qua việc gắn liền, về mặt pháp lý, những toà nhà nơi mà các dịch vụ sẽ được giao nhận, với những người chủ của chúng, những người sẽ sử dụng và trả tiền cho các dịch vụ, một hệ thống tài sản sở hữu chính thức làm giảm rủi ro ăn cắp các dịch vụ. Nó cũng giảm bớt những tổn thất tài chính từ việc đi thu hóa đơn tiền của những người khó xác định địa chỉ, cũng như những tổn thất kỹ thuật từ việc ước tính không chính xác nhu cầu về điện của những khu vực nơi mà kinh doanh nghiệp và cư trú là giấu diếm và không được ghi chép. Do không biết ai có những quyền gì đối với cái gì và không có một hệ thống pháp lý thống nhất nơi mà khả năng cưỡng chế thực hiện những nghĩa vụ đã được chuyển giao từ những nhóm ngoài vòng pháp luật sang chính phủ, các đơn vị cung ứng tiện ích sẽ chịu áp lực lớn trong việc phân phối các dịch vụ một cách có lợi nhuận. Liệu họ còn có thể dựa trên một cơ sở nào khác để nhận biết những người đặt hàng, thiết lập những hợp đồng đặt mua tiện ích, thiết lập những đầu mối dịch vụ và đảm bảo sự tiếp cận tới những lô đất hay các toà nhà? Họ sẽ làm thế nào để thực hiện những hệ thống ghi hoá đơn tiền, đọc đồng hồ, những cơ chế thu tiền, kiểm soát mất mát, kiểm soát các hành vi lừa đảo, các thủ tục phạt liên quan tới sự chểnh mảng, và các dịch vụ cưỡng chế như ngừng cung cấp.
 Các toà nhà bao giờ cũng là những đầu mối tiếp nhận những tiện ích công cộng. Cái biến chúng trở thành những đầu mối có trách nhiệm và chịu trách nhiệm chính là tài sản sở hữu hợp pháp. Bất kỳ ai nghi ngờ điều này chỉ cần nhìn vào tình trạng các tiện ích ở bên ngoài phương Tây nơi mà những tổn thất về kỹ thuật và tài chính cộng với nạn trộm cắp các dịch vụ chiếm từ 30 tới 50% tổng số những tiện ích có được.
 Tài sản sở hữu ở phương Tây cũng cung cấp cho giới kinh doanh những thông tin về tài sản và người chủ sở hữu của chúng, những địa chỉ có thể xác minh và những ghi chép khách quan về giá trị tài sản sở hữu, tất cả đều dẫn tới những lưu trữ về tín dụng. Những thông tin này và sự tồn tại của pháp luật thống nhất khiến cho rủi ro dễ quản lý hơn bằng cách phân tán nó trên những công cụ thuộc loại bảo hiểm, cũng như bằng cách tập hợp tài sản sở hữu lại để đảm bảo cho những món nợ.
 Hầu như không mấy ai nhận thấy rằng hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp của một quốc gia phát triển là trung tâm của một mạng lưới phức tạp bao gồm những kết nối tạo điều kiện cho những công dân bình thường thiết lập những mối quan hệ với cả chính phủ lẫn khu vực tư nhân và do đó nhận được thêm hàng hoá và dịch vụ. Không có những công cụ của tài sản sở hữu chính thức, người ra sẽ khó mà thấy tài sản có thể được sử dụng như thế nào đối với tất cả những thứ mà chúng đã làm được ở phương Tây. Các tổ chức tài chính còn có thể bằng cách nào khác để nhận ra những người vay tiềm năng đáng tin cậy trên một quy mô rộng lớn? Những vật thể vật chất như gỗ ở Oregon làm sao có thể đảm bảo cho một khoản đầu tư công nghiệp ở Chicago? Những công ty bảo hiểm làm sao có thể tìm thấy và ký hợp đồng với những khách hàng mà sẽ trả tiền những hóa đơn của họ? Các nhà môi giới thông tin hay những dịch vụ điều tra và xác minh làm sao có thể được cung cấp một cách hiệu quả và rẻ tiền? Việc thu thuế có thể tiến hành bằng cách nào?
 Hệ thống tài sản sở hữu chính là cái đã khai thác được cái tiềm năng trừu tượng từ những toà nhà và cố định nó vào những đại diện mà cho phép chúng ta tiến xa hơn việc sử dụng một cách thụ động những toà nhà chỉ làm nơi ở. Nhiều hệ thống quyền sở hữu ở những quốc gia đang phát triển đã không tạo ra được vốn, vì chúng không thừa nhận rằng tài sản sở hữu đó có thể đi quá tư cách chủ sở hữu. Những hệ thống này có chức năng thuần tuý là một bản kê khai sở hữu những chứng từ và bản đồ chứng thực cho tài sản, mà không bao gồm cả những cơ chế bổ sung cần thiết để tạo ra một mạng lưới trong đó tài sản có thể sống một cuộc sống song hành với tư cách là vốn. Tài sản sở hữu chính thức không nên bị lẫn lộn với những hệ thống liệt kê hàng loạt như trong Sách English Domesday chín trăm năm trước hay một bộ phận kiểm tra hành lý trong một sân bay quốc tế. Khi được hiểu và được thiết kế một cách thích hợp, hệ thống tài sản sở hữu tạo ra một mạng lưới mà thông qua đó con người có thể lắp ghép tài sản của họ thành những kết hợp có giá trị hơn.
Hiệu ứng số 6 của tài sản sở hữu: Bảo vệ các giao dịch
 Lý do quan trọng giải thích vì sao hệ thống tài sản sở hữu chính thức phương Tây vận hành giống như một mạng là tất cả những ghi chép về tài sản sở hữu (giấy xác nhận, chứng từ sở hữu, các chứng khoán và những hợp đồng mô tả những khía cạnh quan trọng về mặt kinh tế của các tài sản) thường xuyên được theo dõi và bảo vệ khi chúng lưu chuyển qua thời gian và không gian. Nơi dừng đầu tiên của chúng là những cơ quan công cộng mà cũng là nhân viên phục vụ của những đại diện của một quốc gia tiên tiến. Những người lưu giữ hồ sơ công cộng quản lý những cái cặp chứa tất cả những mô tả hữu ích về phương diện kinh tế của tài sản, bất kể là đất đai, nhà cửa, hàng hoá, tàu biển, nhà máy, hầm mỏ hay máy bay. Những cặp hồ sơ này sẽ báo cho bất kỳ ai đang sốt sắng sử dụng một tài sản về tất cả những điều mà có thể hạn chế hay tăng thêm tính hữu dụng của nó, như những trở ngại, những thuận lợi, việc cho thuê, tiền nợ đọng, tình trạng phá sản và tài sản cầm cố. Những cơ quan này còn đảm bảo rằng các tài sản được đại diện một cách đầy đủ và chính xác theo những khuôn mẫu thích hợp có thể cập nhật và tiếp cận dễ dàng.
 Bên cạnh những hệ thống lưu trữ công cộng, nhiều dịch vụ tư nhân khác cũng đã phát triển để trợ giúp các bên trong việc cố định, di chuyển và theo dõi sao cho chúng có thể sản xuất ra giá trị thặng dư một cách dễ dàng và vững chắc. Những dịch vụ này bao gồm những tổ chức tư nhân ghi chép và lưu giữ các giao dịch, những tổ chức ..., dịch vụ môt tả tóm tắt, thẩm định giá trị, các hãng bảo hiểm quyền sở hữu và sự trung thực, các nhà môi giới cầm cố, các dịch vụ tín thác, và các tổ chức lưu ký tư nhân đối với các chứng từ. Ở Mỹ, các công ty bảo hiểm chứng từ sở hữu còn hỗ trợ thêm cho việc huy động các đại diện bằng cách phát hành các hợp đồng bảo hiểm để chi trả cho các bên tham gia khi xẩy ra những rủi ro được xác định, từ những chi tiết bị sai sót trên các chứng từ sở hữu cho tới tình trạng không thể cưỡng chế có hiệu lực của những tài sản cầm cố và không thể đưa ra thị trường của chứng từ sở hữu. Theo luật, tất cả những tổ chức này đều phải thuân thủ những chuẩn mực hoạt động nghiêm ngặt liên quan tới năng lực truy cập các hồ sơ chứng từ, phương tiện lưu trữ vật chất và bố trí đội ngũ nhân viên của họ.
 Mặc dù được thành lập để bảo vệ sự an toàn của cả quyền sở hữu và những giao dịch, nhưng rõ ràng là các hệ thống của phương Tây chú trọng tới vế sau. Sự an toàn chủ yếu được tập trung vào việc tạo ra độ tin cậy đối với các giao dịch sao cho dân chúng có thể dễ dàng hơn trong việc làm cho tài sản của họ sống một cuộc sống song hành với tư cách là vốn.
 Ở phần lớn các nước đang phát triển thì trái lại, luật pháp và các cơ quan chính thức bị kẹt trong khuôn khổ luật La mã và thuộc địa cũ, thiên về bảo vệ quyền sở hữu. Họ trở thành những người lưu giữ những ước nguyện của người chết. Điều này có thể giải thích vì sao việc tạo ra vốn từ tài sản sở hữu ở phương Tây lại diễn ra dễ dàng đến như thế và tại sao đa số tài sản ở các nước đang phát triển và các nước cộng sản cũ đã trượt ra khỏi hệ thống pháp luật chính thức để đi tìm tính lưu động.
 Sự chú trọng của phương Tây vào tính an toàn của các giao dịch cho phép công dân di chuyển những khối lượng lớn tài sản chỉ bằng một số rất ít giao dịch. Chúng ta làm sao có thể giải thích khác đi, rằng ở những nước đang phát triển và cộng sản cũ, dân chúng vẫn đang phải đưa những con lợn của họ ra chợ và bán chúng từng con một, giống như cách họ đã làm trong hàng ngàn năm nay, trong khi ở phương Tây các thương nhân chỉ cần mang ra thị trường những chứng từ đại diện của quyền của họ đối với những con lợn đó? Ví dụ những thương nhân trên sở giao dịch hàng hoá Chicago giao dịch thông qua các chứng từ đại diện, là cái đem lại cho họ nhiều thông tin về những con lợn mà họ đang mua bán hơn so với việc họ tận mắt xem xét từng con nếu có thể. Họ có thể tiến hành những thương vụ với số lượng lợn khổng lồ mà không phải quan tâm tới sự an toàn của các giao dịch.


 Vốn và tiền
 Sáu hiệu ứng của một quá trình tài sản sở hữu thống nhất có nghĩa là những ngôi nhà của người phương Tây đã không chỉ đơn thuần là nơi che mưa che gió. Được trao cho sự tồn tại mang tính đại diện, những ngôi nhà này giờ đâu có thể sống một cuộc sống song hành, làm những việc kinh tế mà trước đây chúng không thể làm được. Một hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp được thống nhất một cách hoàn chỉnh về thực chất làm được hai việc: Thứ nhất, nó đã giảm được vô số chi phí của việc tìm biết được những phẩm chất kinh tế của những tài sản, bằng cách đại diện cho chúng theo một cách mà những giác quan của chúng ta có thể nhận ra một cách nhanh chóng; và thứ hai, nó tạo ra cái năng lực chấp nhận làm thế nào sử dụng tài sản để tạo ra nhiều sản lượng hơn và nâng cao được sự phân công lao động. Tài năng của phương Tây là đã tạo ra một hệ thống cho phép người ta nắm bắt được những giá trị trong tâm thức mà mắt người không bao giờ có thể nhìn thấy và thao túng được những vật mà tay người không bao giờ có thể sờ thấy.
 Cách đây nhiều thế kỷ, các học giả đã dự báo rằng chúng ta sử dụng từ "capital" (từ tiếng Latinh có nghĩa là "đầu") là vì đầu là nơi mà chúng ta nắm giữ những công cụ mà với chúng chúng ta tạo ra vốn. Điều này gợi ý rằng lý do vì sao vốn luôn luôn từng bị che phủ trong tấm màn bí ẩn chính là ở chỗ, cũng như năng lượng, nó chỉ có thể được phát hiện và quản lý bằng đầu óc. Cách duy nhất để sờ vào vốn là khi hệ thống tài sản sở hữu có thể ghi chép những khía cạnh kinh tế của nó lên giấy và cố định chúng vào một vị trí và một người chủ sở hữu cụ thế.
 Vậy thì tài sản sở hữu không đơn thuần là giấy mà là một công cụ trung gian thu nạp và tích trữ hầu hết những chất liệu cần phải có để làm cho một nền kinh tế thị trường có thể vận hành. Tài sản sở hữu gieo mầm cho hệ thống đó bằng cách làm cho con người có thể chịu trách nhiệm và tài sản thì linh hoạt, bằng cách theo dõi các giao dịch và thế là tạo ra tất cả những cơ chế cần thiết cho hệ thống tiền tệ và ngân hàng hoạt động và cho đầu tư có thể vận hành. Mối liên hệ giữa vốn và tiền hiện đại chạy xuyên qua tài sản sở hữu.
 Ngày nay những ghi chép về quyền sở hữu đối với tài sản và các giao dịch chính là cái đã cung cấp cho các nhà chức trách tiền tệ chứng cứ quan trọng mà họ cần để ban hành những đề xuất bổ sung về pháp lý. Các nhà khoa học nổi tiếng là Georgr A. Miller và Philip N. Johnson-Laird đã viết năm 1976: "Tiền giấy có nguồn gốc từ việc viết ra những giấy nhận nợ. Bởi vậy tiền ...báo trước thể chế của tài sản sở hữu."9 Những chứng từ về tài sản sở hữu chính là cái đã cố định các đặc trưng kinh tế của tài sản, sao cho chúng có thể được sử dụng để đảm bảo cho những giao dịch thương mại và tài chính, và cuối cùng cung cấp căn cứ mà dựa vào đó các ngân hàng trung ương phát hành tiền. Để tạo ra tín dụng và làm phát sinh đầu tư, cái gây trở ngại cho người ta không phải là bản thân những tài sản vật chất mà là những đại diện tài sản sở hữu của họ - những quyền sở hữu được ghi chép hoặc những cổ phần- bị điều chỉnh với những quy tắc có thể có hiệu lực trong cả nước. Tiền không kiếm được tiền. Bạn cần có một quyền đối với tài sản sở hữu trước khi bạn có thể làm ra tiền. Ngay cả khi bạn đi vay tiền thì cách duy nhất mà bạn có thể kiếm tiền trên số tiền đó là cho vay hoặc đầu tư nó vào một loại chứng từ sở hữu tài sản nào đó mà đem lại cho bạn các quyền đối với gốc và lãi.
 Các nhà kinh tế học xuất chúng người Đức Gunnar Heinsohn và Otto Steiger đã chỉ ra rằng, "Tiền chưa bao giờ được tạo ra trước, xét từ phía tài sản sở hữu là cái phải luôn luôn tồn tại trước khi tiền có thể xuất hiện".10 Nhận thấy những điểm tương đồng giữa công trình của họ và công trình của tôi, họ đã khiến tôi lưu ý tới một bản thảo chưa công bố của một bài báo nói rằng "người ra không thể hiểu được lãi và tiền nếu không có thể chế tài sản sở hữu."11Họ khẳng định rằng mối quan hệ này bị che lấp bởi sự hiểu lầm phổ biến rằng các ngân hàng trung ương phát hành tiền giấy và hỗ trợ khả năng thực hiện các khoản thanh toán của các ngân hàng thương mại. Theo quan điểm của Heinsohn và Steiger thì cái mà đã thoát khỏi mắt thường là "tất cả những tiến bộ đã được tạo ra trong hoạt động rất tốt của ngân hàng đối với các chứng khoán,"12, hay theo thuật ngữ của tôi là những giấy tờ sở hữu hợp pháp. Họ nhất trí với Harold Demsetz rằng việc hình thành nên những quyền đối với tài sản sở hữu của chủ nghĩa tư bản đã được coi là đương nhiên và lưu ý rằng Joseph Schumpeter cũng đã có một ý tưởng mơ hồ, rằng chính các quyền đối với tài sản sở hữu đã đảm bảo cho việc tạo ra tiền. Như Tom Bêthll đã khẳng định một cách chính xác trong cuốn sách xuất sắc của ông The Noblest Triumph (Chiến thắng huy hoàng nhất), "có nhiều điều tốt lành trong một hệ thống tài sản sở hữu tư nhân chưa bao giờ được phân tích một cách đúng đắn."13
Hiệu ứng số 6 của tài sản sở hữu: Bảo vệ các giao dịch
 Lý do quan trọng giải thích vì sao hệ thống tài sản sở hữu chính thức phương Tây vận hành giống như một mạng là tất cả những ghi chép về tài sản sở hữu (giấy xác nhận, chứng từ sở hữu, các chứng khoán và những hợp đồng mô tả những khía cạnh quan trọng về mặt kinh tế của các tài sản) thường xuyên được theo dõi và bảo vệ khi chúng lưu chuyển qua thời gian và không gian. Nơi dừng đầu tiên của chúng là những cơ quan công cộng mà cũng là nhân viên phục vụ của những đại diện của một quốc gia tiên tiến. Những người lưu giữ hồ sơ công cộng quản lý những cái cặp chứa tất cả những mô tả hữu ích về phương diện kinh tế của tài sản, bất kể là đất đai, nhà cửa, hàng hoá, tàu biển, nhà máy, hầm mỏ hay máy bay. Những cặp hồ sơ này sẽ báo cho bất kỳ ai đang sốt sắng sử dụng một tài sản về tất cả những điều mà có thể hạn chế hay tăng thêm tính hữu dụng của nó, như những trở ngại, những thuận lợi, việc cho thuê, tiền nợ đọng, tình trạng phá sản và tài sản cầm cố. Những cơ quan này còn đảm bảo rằng các tài sản được đại diện một cách đầy đủ và chính xác theo những khuôn mẫu thích hợp có thể cập nhật và tiếp cận dễ dàng.
 Bên cạnh những hệ thống lưu trữ công cộng, nhiều dịch vụ tư nhân khác cũng đã phát triển để trợ giúp các bên trong việc cố định, di chuyển và theo dõi sao cho chúng có thể sản xuất ra giá trị thặng dư một cách dễ dàng và vững chắc. Những dịch vụ này bao gồm những tổ chức tư nhân ghi chép và lưu giữ các giao dịch, những tổ chức ..., dịch vụ môt tả tóm tắt, thẩm định giá trị, các hãng bảo hiểm quyền sở hữu và sự trung thực, các nhà môi giới cầm cố, các dịch vụ tín thác, và các tổ chức lưu ký tư nhân đối với các chứng từ. Ở Mỹ, các công ty bảo hiểm chứng từ sở hữu còn hỗ trợ thêm cho việc huy động các đại diện bằng cách phát hành các hợp đồng bảo hiểm để chi trả cho các bên tham gia khi xẩy ra những rủi ro được xác định, từ những chi tiết bị sai sót trên các chứng từ sở hữu cho tới tình trạng không thể cưỡng chế có hiệu lực của những tài sản cầm cố và không thể đưa ra thị trường của chứng từ sở hữu. Theo luật, tất cả những tổ chức này đều phải thuân thủ những chuẩn mực hoạt động nghiêm ngặt liên quan tới năng lực truy cập các hồ sơ chứng từ, phương tiện lưu trữ vật chất và bố trí đội ngũ nhân viên của họ.
 Mặc dù được thành lập để bảo vệ sự an toàn của cả quyền sở hữu và những giao dịch, nhưng rõ ràng là các hệ thống của phương Tây chú trọng tới vế sau. Sự an toàn chủ yếu được tập trung vào việc tạo ra độ tin cậy đối với các giao dịch sao cho dân chúng có thể dễ dàng hơn trong việc làm cho tài sản của họ sống một cuộc sống song hành với tư cách là vốn.
 Ở phần lớn các nước đang phát triển thì trái lại, luật pháp và các cơ quan chính thức bị kẹt trong khuôn khổ luật La mã và thuộc địa cũ, thiên về bảo vệ quyền sở hữu. Họ trở thành những người lưu giữ những ước nguyện của người chết. Điều này có thể giải thích vì sao việc tạo ra vốn từ tài sản sở hữu ở phương Tây lại diễn ra dễ dàng đến như thế và tại sao đa số tài sản ở các nước đang phát triển và các nước cộng sản cũ đã trượt ra khỏi hệ thống pháp luật chính thức để đi tìm tính lưu động.
 Sự chú trọng của phương Tây vào tính an toàn của các giao dịch cho phép công dân di chuyển những khối lượng lớn tài sản chỉ bằng một số rất ít giao dịch. Chúng ta làm sao có thể giải thích khác đi, rằng ở những nước đang phát triển và cộng sản cũ, dân chúng vẫn đang phải đưa những con lợn của họ ra chợ và bán chúng từng con một, giống như cách họ đã làm trong hàng ngàn năm nay, trong khi ở phương Tây các thương nhân chỉ cần mang ra thị trường những chứng từ đại diện của quyền của họ đối với những con lợn đó? Ví dụ những thương nhân trên sở giao dịch hàng hoá Chicago giao dịch thông qua các chứng từ đại diện, là cái đem lại cho họ nhiều thông tin về những con lợn mà họ đang mua bán hơn so với việc họ tận mắt xem xét từng con nếu có thể. Họ có thể tiến hành những thương vụ với số lượng lợn khổng lồ mà không phải quan tâm tới sự an toàn của các giao dịch.


 Vốn và tiền
 Sáu hiệu ứng của một quá trình tài sản sở hữu thống nhất có nghĩa là những ngôi nhà của người phương Tây đã không chỉ đơn thuần là nơi che mưa che gió. Được trao cho sự tồn tại mang tính đại diện, những ngôi nhà này giờ đâu có thể sống một cuộc sống song hành, làm những việc kinh tế mà trước đây chúng không thể làm được. Một hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp được thống nhất một cách hoàn chỉnh về thực chất làm được hai việc: Thứ nhất, nó đã giảm được vô số chi phí của việc tìm biết được những phẩm chất kinh tế của những tài sản, bằng cách đại diện cho chúng theo một cách mà những giác quan của chúng ta có thể nhận ra một cách nhanh chóng; và thứ hai, nó tạo ra cái năng lực chấp nhận làm thế nào sử dụng tài sản để tạo ra nhiều sản lượng hơn và nâng cao được sự phân công lao động. Tài năng của phương Tây là đã tạo ra một hệ thống cho phép người ta nắm bắt được những giá trị trong tâm thức mà mắt người không bao giờ có thể nhìn thấy và thao túng được những vật mà tay người không bao giờ có thể sờ thấy.
 Cách đây nhiều thế kỷ, các học giả đã dự báo rằng chúng ta sử dụng từ "capital" (từ tiếng Latinh có nghĩa là "đầu") là vì đầu là nơi mà chúng ta nắm giữ những công cụ mà với chúng chúng ta tạo ra vốn. Điều này gợi ý rằng lý do vì sao vốn luôn luôn từng bị che phủ trong tấm màn bí ẩn chính là ở chỗ, cũng như năng lượng, nó chỉ có thể được phát hiện và quản lý bằng đầu óc. Cách duy nhất để sờ vào vốn là khi hệ thống tài sản sở hữu có thể ghi chép những khía cạnh kinh tế của nó lên giấy và cố định chúng vào một vị trí và một người chủ sở hữu cụ thế.
 Vậy thì tài sản sở hữu không đơn thuần là giấy mà là một công cụ trung gian thu nạp và tích trữ hầu hết những chất liệu cần phải có để làm cho một nền kinh tế thị trường có thể vận hành. Tài sản sở hữu gieo mầm cho hệ thống đó bằng cách làm cho con người có thể chịu trách nhiệm và tài sản thì linh hoạt, bằng cách theo dõi các giao dịch và thế là tạo ra tất cả những cơ chế cần thiết cho hệ thống tiền tệ và ngân hàng hoạt động và cho đầu tư có thể vận hành. Mối liên hệ giữa vốn và tiền hiện đại chạy xuyên qua tài sản sở hữu.
 Ngày nay những ghi chép về quyền sở hữu đối với tài sản và các giao dịch chính là cái đã cung cấp cho các nhà chức trách tiền tệ chứng cứ quan trọng mà họ cần để ban hành những đề xuất bổ sung về pháp lý. Các nhà khoa học nổi tiếng là Georgr A. Miller và Philip N. Johnson-Laird đã viết năm 1976: "Tiền giấy có nguồn gốc từ việc viết ra những giấy nhận nợ. Bởi vậy tiền ...báo trước thể chế của tài sản sở hữu."9 Những chứng từ về tài sản sở hữu chính là cái đã cố định các đặc trưng kinh tế của tài sản, sao cho chúng có thể được sử dụng để đảm bảo cho những giao dịch thương mại và tài chính, và cuối cùng cung cấp căn cứ mà dựa vào đó các ngân hàng trung ương phát hành tiền. Để tạo ra tín dụng và làm phát sinh đầu tư, cái gây trở ngại cho người ta không phải là bản thân những tài sản vật chất mà là những đại diện tài sản sở hữu của họ - những quyền sở hữu được ghi chép hoặc những cổ phần- bị điều chỉnh với những quy tắc có thể có hiệu lực trong cả nước. Tiền không kiếm được tiền. Bạn cần có một quyền đối với tài sản sở hữu trước khi bạn có thể làm ra tiền. Ngay cả khi bạn đi vay tiền thì cách duy nhất mà bạn có thể kiếm tiền trên số tiền đó là cho vay hoặc đầu tư nó vào một loại chứng từ sở hữu tài sản nào đó mà đem lại cho bạn các quyền đối với gốc và lãi.
 Các nhà kinh tế học xuất chúng người Đức Gunnar Heinsohn và Otto Steiger đã chỉ ra rằng, "Tiền chưa bao giờ được tạo ra trước, xét từ phía tài sản sở hữu là cái phải luôn luôn tồn tại trước khi tiền có thể xuất hiện".10 Nhận thấy những điểm tương đồng giữa công trình của họ và công trình của tôi, họ đã khiến tôi lưu ý tới một bản thảo chưa công bố của một bài báo nói rằng "người ra không thể hiểu được lãi và tiền nếu không có thể chế tài sản sở hữu."11Họ khẳng định rằng mối quan hệ này bị che lấp bởi sự hiểu lầm phổ biến rằng các ngân hàng trung ương phát hành tiền giấy và hỗ trợ khả năng thực hiện các khoản thanh toán của các ngân hàng thương mại. Theo quan điểm của Heinsohn và Steiger thì cái mà đã thoát khỏi mắt thường là "tất cả những tiến bộ đã được tạo ra trong hoạt động rất tốt của ngân hàng đối với các chứng khoán,"12, hay theo thuật ngữ của tôi là những giấy tờ sở hữu hợp pháp. Họ nhất trí với Harold Demsetz rằng việc hình thành nên những quyền đối với tài sản sở hữu của chủ nghĩa tư bản đã được coi là đương nhiên và lưu ý rằng Joseph Schumpeter cũng đã có một ý tưởng mơ hồ, rằng chính các quyền đối với tài sản sở hữu đã đảm bảo cho việc tạo ra tiền. Như Tom Bêthll đã khẳng định một cách chính xác trong cuốn sách xuất sắc của ông The Noblest Triumph (Chiến thắng huy hoàng nhất), "có nhiều điều tốt lành trong một hệ thống tài sản sở hữu tư nhân chưa bao giờ được phân tích một cách đúng đắn."13
Bởi lẽ đó, như tôi đã lập luận, vốn không được tạo ra bởi tiền; nó được tạo ra bởi những người mà các hệ thống tài sản sở hữu của họ đã giúp họ hợp tác và suy nghĩ về việc làm thế nào họ có thể khiến được những tài sản mà họ đã tích luỹ khởi động sản xuất bổ sung. Sự gia tăng đáng kể của vốn ở phương Tây trong hai thế kỷ qua là kết quả của việc dần dần cải thiện những hệ thống tài sản sở hữu, yếu tố đã cho phép các đại diện kinh tế phát hiện ra và thực hiện cái tiềm năng trong tài sản của họ, và nhờ đó có được một vị thế để tạo ra tiền phi lạm phát có thể dùng để tài trợ và làm phát sinh sản xuất mở rộng.
 Như thế, chúng ta không giống như những con sóc chỉ biết tích trữ thức ăn cho mùa đông và tham gia vào sự tiêu dùng bị hoãn lại. Thông qua việc sử dụng một cách tinh vi các thể chế tài sản sở hữu, chúng ta biết cách đem lại cho những tài sản mà ta đã tích luỹ được một đời sống song hành. Khi các quốc gia tiên tiến thu thập tất cả những thông tin và các quy tắc liên quan tới những tài sản đã biết của họ và thiết lập các hệ thống tài sản sở hữu theo sát sự tiến triển kinh tế của họ, họ đã tập hợp vào trong một trật tự toàn bộ cái quá trình thể chế đã sản sinh ra sự sáng tạo ra vốn. Nếu như chủ nghĩa tư bản có một trí tuệ, thì trí tuệ đó sẽ được đặt vào trong hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp này. Song cũng như đa số những thứ thuộc về trí tuệ, phần lớn "chủ nghĩa tư bản" ngày nay vận hành ở cấp độ tiềm thức.
 Tại sao các nhà kinh tế học cổ điển, những người đã biết tư bản là trừu tượng và phải được cố định lại, lại không tạo ra một khâu nối giữa vốn và tài sản sở hữu? Có thể có một cách giải thích rằng ở thời đại của Adam Smith hay thậm chí của Marx, các hệ thống tài sản sở hữu vẫn bị hạn chế và không phát triển, và tầm quan trọng của chúng rất khó đánh giá. Có lẽ điều có ý nghĩa hơn là, cuộc chiến đấu cho tương lai của chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ những công trình nghiên cứu trong sách vở của các lý thuyết gia sang một mạng lưới rộng khắp các nhà doanh nghiệp, các nhà tài phiệt, các chính khách và các nhà luật học. Sự quan tâm của thế giới đã chuyển từ lý thuyết sang những giao dịch thực sự đang được tạo ra trên mặt đất, ngày này sang ngày khác, năm tài chính này sang năm tài chính khác.
 Một khi cỗ máy đồ sộ của chủ nghĩa tư bản đã đứng vững và các bộ phận của nó đang hối hả tạo ra của cải, thì câu hỏi làm thế nào mà tất cả những điều này lại đi vào hiện hữu bị mất đi tính cấp bách của nó. Giống như những người dân sinh sống trên vùng châu thổ trù phú và mầu mỡ của một con sông dài, những người ủng hộ chủ nghĩa tư bản không có một nhu cầu bức xúc nào phải đi khám phá nguồn gốc đem lại sự thịnh vượng của họ. Việc gì phải bận tâm? Tuy nhiên, với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, chủ nghĩa tư bản đã trở thành lựa chọn nghiêm túc duy nhất để phát triển. Và phần còn lại của thế giới đã quay sang phương Tây tìm kiếm sự giúp đỡ và đã nhận được lời khuyên hãy bắt chước những điều kiện của cuộc sống trên vùng châu thổ: những đồng tiền ổn định, các thị trường mở cửa và các doanh nghiệp tư nhân, những mục tiêu của cái gọi là những cải cách điều chỉnh cơ cấu và kinh tế vĩ mô. Tất cả mọi người đều quên mất là lý do của cuộc sống giàu có ở vùng châu thổ nằm ở rất xa thượng nguồn, trong những nhánh sông chưa được khám phá. 
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